	BỘ TÀI CHÍNH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2151/QĐ-BTC
	Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Căn cứ Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất;
Căn cứ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế;
Căn cứ Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh Văn phòng Bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 89 thủ tục hành chính về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế bảo vệ môi trường, đăng ký thuế, hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm:
- 21 thủ tục hành chính mới (Phụ lục I kèm theo).
- 60 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính đã được công bố tại các Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2009, Quyết định số 586/QĐ-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2011, Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5 tháng 5 năm 2011, Quyết định số 1782/QĐ-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2011 (Phụ lục II kèm theo).
- 8 thủ tục được bãi bỏ (Phụ lục III kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu VT, VP.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
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PL1-Mới

						BỘ TÀI CHÍNH

						THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
CỦA BỘ TÀI CHÍNH

						(Ban hành kèm theo Quyết định số 2151/QĐ-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính)

						PHỤ LỤC 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

		STT (cũ)				STT		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH		HÌNH THỨC 
SỬA ĐỔI		NGÀNH, LĨNH VỰC		CƠ QUAN THỰC HIỆN		STT (tại phụ lục 4)

						I		Tổng cục Thuế

						1		Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế		Cập nhật mới		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Tổng cục Thuế		3

		I				II		Cấp Cục thuế

		10				2		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là người điều hành và doanh nghiệp liên doanh tham gia hợp đồng dầu khí		Cập nhật mới		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Cục Thuế		7

		19				3		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà đầu tư (bao gồm cả nhà thầu nhận phần lãi được chia) tham gia hợp đồng dầu khí		Cập nhật mới		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Cục Thuế		8

						4		Đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp: Trường hợp thành lập thêm đơn vị trực thuộc		Cập nhật mới		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Cục Thuế		11

		22				5		Cấp lại Thông báo mã số thuế		Cập nhật mới		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Cục Thuế		14

		23				6		Đăng ký doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh		Cập nhật mới		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Cục Thuế		32

		25				7		Đăng ký điều chỉnh bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh		Cập nhật mới		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Cục Thuế		34

		26				8		Chấm dứt việc bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh		Cập nhật mới		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Cục Thuế		35

		35				9		Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức; hộ gia đình, cá nhân.		Cập nhật mới		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Cục Thuế		36

		45				10		Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa - Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ.		Cập nhật mới		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Cục Thuế		37

						11		Đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Đại lý thuế		Cập nhật mới		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Cục Thuế		39

						12		Thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi		Cập nhật mới		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Cục Thuế		40

		II				III		Cấp Chi cục thuế

						13		Đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp: Trường hợp thành lập thêm đơn vị trực thuộc		Cập nhật mới		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Chi cục Thuế		7

						14		Cấp lại Thông báo mã số thuế		Cập nhật mới		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Chi cục Thuế		10

		10				15		Đăng ký doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh		Cập nhật mới		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Chi cục Thuế		29

		18				16		Đăng ký điều chỉnh bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh		Cập nhật mới		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Chi cục Thuế		30

		21				17		Chấm dứt việc bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh		Cập nhật mới		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Chi cục Thuế		31

						18		Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức; hộ gia đình, cá nhân.		Cập nhật mới		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Chi cục Thuế		32

						19		Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa - Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ.		Cập nhật mới		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Chi cục Thuế		33

		22				20		Đăng ký cấp mã số thuế để  thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh		Cập nhật mới		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Chi cục Thuế		34

		25				21		Khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân		Cập nhật mới		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Chi cục Thuế		37
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Tong Cuc Thue:
xem lại tên Thủ tục: Khai thuế đối với trường hợp NTNN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác
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						Phụ lục số II

						BỘ TÀI CHÍNH

		THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ 
THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

						(Ban hành kèm theo Quyết định số 2151/QĐ-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính)

		STT (cũ)				STT		TÊN THỦ TỤC 
HÀNH CHÍNH		HÌNH THỨC 
SỬA ĐỔI		HÌNH THỨC 
SỬA ĐỔI		NGÀNH, LĨNH VỰC		NỘI DUNG SỬA ĐỔI		CƠ QUAN THỰC HIỆN		GHI CHÚ		Ghi chú khi rà soát lần 1 (lẫy YK các Vụ)		Ghi chú cá nhân		Vụ/đơn vị rà soát 22/4		Vụ/đơn vị rà soát		STT (tại phụ lục 4)

		I				A		TTHC thay thế

						I		Cấp Tổng cục Thuế

						1		Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu) (B-BTC-044725-TT)						Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		- Bổ sung cách thức nộp hồ sơ dự thi qua đường bưu chính.		Tổng cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 1 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009										1

						2		Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi lại các môn chưa thi) (B-BTC-044715-TT)						Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		- Bổ sung cách thức nộp hồ sơ dự thi qua đường bưu chính.		Tổng cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 2 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009										2

						II		Cấp Cục Thuế

		1				3		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đổi tên TTHC.
- Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai
- Bỏ các mẫu bản kê: Kho hàng trực thuộc; các đơn vị liên danh, liên kết.
- Gộp2 bản kê: các nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ nước ngoài thành 1 mẫu bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 18 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		Bổ sung thêm
sửa đổi các mẫu tờ khai
 Bảng kê số lượng ô tô, xe hai bánh....
Bảng phân bổ  mẫu 01-6/giá trị gia tăng nếu NNT có CSSX trực thuộc		Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		1

		2				4		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (B-BTC-075924-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đổi tên TTHC.
Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai 
- Bỏ bảng kê các đơn vị liên doanh, liên kết		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 19 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		Sửa đổi tờ khai 02/giá trị gia tăng		Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		2

		3				5		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (B-BTC-044674-TT; B-BTC-112086-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Gộp 2 TTHC thành 1 TTHC, đổi tên TTHC.
- Sửa mẫu tờ khai		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 2,3 mục B.I phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011		OK				Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		3

		4				6		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng thầu với chủ đầu tư đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế (B-BTC-044695-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đổi tên TTHC.
- Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 22 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		Thay mẫu 05/giá trị gia tăng bằng mẫu 04/giá trị gia tăng trong TT28		Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		4

		5				7		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài tham gia hợp đồng liên danh tại Việt Nam đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế (B-BTC-044700-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 23 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		Thay mẫu 06/giá trị gia tăng bằng mẫu 05/giá trị gia tăng trong TT28		Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		5

		6				8		Đăng ký thuế lần đầu đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu nước ngoài (B-BTC-044702-TT; B-BTC-044707-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Gộp 2 TTHC thành 1 TTHC; đổi tên TTHC.
- Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 24, 25  phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		Thay mẫu 07/giá trị gia tăng bằng mẫu 06/giá trị gia tăng trong TT28		Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		6

		9				9		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (trường hợp có hoàn thuế giá trị gia tăng) (B-BTC-044729-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 26 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		sửa mẫu tờ khai		Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		9

		11				10		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. (B-BTC-044731-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đổi tên TTHC.
- Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 27 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		sửa mẫu biểu, phụ lục		Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		10

		12				11		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế (B-BTC-044735-TT; B-BTC-044737-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		- Gộp 2 TTHC thành 1 TTHC.
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 28, 29 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		Sửa đổi tờ khai 01/TTĐB và các bảng kê		Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		11

		14				12		Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân (B-BTC-044743-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 30 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		trang 32, khai theo tháng, quyết toán năm		Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		12

		20				13		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập (B-BTC-044746-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 31 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		Trang 59, thay đổi tên, chỉ tiêu trên mẫu biểu; Hồ sơ thông báo miễn giảm thuế theo Hiệp định		Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		14

		21				14		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị sáp nhập (B-BTC-044747-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 32 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		Trang 59, thay đổi tên, chỉ tiêu trên mẫu biểu		Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		15

		24				15		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất (B-BTC-044747-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 32 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		trang 62, thay đổi tên mẫu biểu, bảng kê kèm theo; Hồ sơ thông báo miễn giảm thuế theo Hiệp định, chỉ có cấp Cục		Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		16

		30				16		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất (B-BTC-044768-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 41 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		Sửa tên thủ tục		Vụ Chính sách		TNCN		17

		31				17		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách  (B-BTC-044750-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 33 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		Sửa mẫu TK		Vụ Chính sách		TNCN		18

		32				18		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách (B-BTC-044480-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 34 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		Sửa các TK và bỏ Phụ lục giảm thuế thu nhập cá nhân		Vụ Chính sách		TNCN		19

		33				19		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia  (B-BTC-044484-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 35 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		Sửa các TK và gộp các bảng kê thành 1 bảng kê 06/BK-thu nhập cá nhân		Vụ Chính sách		TNCN		20

		34				20		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia (B-BTC-044486-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 36 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		Sửa tên  thủ tục và sửa TK		Vụ Chính sách		TNCN		21

		36				21		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập (B-BTC-044490-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Bỏ bản sao quyết định chuyển đổi doanh nghiệp trong thành phần hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 38 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK				Vụ Chính sách		TNCN		22

		37				22		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc (B-BTC-112256-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 39 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK				Vụ Chính sách		TNCN		23

		38				23		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không thành lập theo Luật doanh nghiệp (B-BTC-043566-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 40 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		chỉ có ở Cục thuế		Vụ Chính sách		TNCN		24

		40				24		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh (B-BTC-044499-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		'-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 42 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK				Vụ Chính sách		TNCN		25

		41				25		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh (B-BTC-044501-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 43 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		Sửa tên  thủ tục và sửa TK		Vụ Chính sách		TNCN		26

		42				26		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đi (B-BTC-044503-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Bổ sung Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu 09-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT_BTC trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 44 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		Sửa tên  thủ tục và sửa TK		Vụ Chính sách		TNCN		27

		43				27		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đến (B-BTC-077013-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 45 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		Sửa tên  thủ tục và sửa TK		Vụ Chính sách		TNCN		28

		44				28		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế (B-BTC-044756-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế.		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 46 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		Sửa tên  thủ tục và sửa TK		Vụ Chính sách		TNCN		29

		46				29		Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (B-BTC-044759-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đổi tên TTHC.
- Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 2 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 47 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK				Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		30

						30		Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc (B-BTC-044760-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		- Đã quy định rõ thời hạn đơn vị trực thuộc phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế là 10 ngày kể từ ngày đơn vị trực thuộc nhận được thông báo của đơn vị chủ quản về việc chấm dứt tồn tại.		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 48 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009										31

		II				III		Cấp Chi cục thuế

		1				31		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đổi tên TTHC.
- Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai
- Bỏ các mẫu bản kê: Kho hàng trực thuộc; các đơn vị liên danh, liên kết.
- Gộp2 bản kê: các nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ nước ngoài thành 1 mẫu bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT  1 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		ok				Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		1

		2				32		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đổi tên TTHC.
- Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai 
- Bỏ bảng kê các đơn vị liên doanh, liên kết		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT  2 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		ok				Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		2

		3				33		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (B-BTC-044691-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đổi tên TTHC.
- Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 4,5 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011		OK				Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		3

		4				34		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (B-BTC-111705-TT; B-BTC-172069-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Gộp 2 TTHC thành 1 TTHC, đổi tên TTHC.
- Sửa mẫu tờ khai		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT  4, 5 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		ok				Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		4

		5				35		Đăng ký thuế lần đầu đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (B-BTC-076461-TT;		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Gộp 2 TTHC thành 1 TTHC, đổi tên TTHC.
- Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT  6, 7 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		ok				Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		5

		6				36		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. (B-BTC-076555-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT  8 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		ok				Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		6

						37		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế (B-BTC-076579-TT; B-BTC-076590-TT)						Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		- Gộp 2 TTHC thành 1 TTHC, đổi tên TTHC.
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT  9, 10 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009										8

		8				38		Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân (B-BTC-076599-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT  11 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		ok				Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		9

		9				39		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập (B-BTC-076637-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT  12 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		ok				Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		11

		11				40		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị sáp nhập (B-BTC-076832-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		'-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT  13 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		ok				Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		12

		12				41		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất (B-BTC-076832-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 13 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		ok				Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		13

		13				42		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất (B-BTC-076945-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 22 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		ok				Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		14

		14				43		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách  (B-BTC-076841-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 14 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		ok				Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		15

		15				44		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách (B-BTC-076862-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		'-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 15 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		ok				Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		16

		16				45		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia  (B-BTC-076874-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 16 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		ok				Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		17

		17				46		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia (B-BTC-076894-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		'-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 17 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		ok		trang 50, sửa chỉ tiêu trên tờ khai01/TMĐN		Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		18

		19				47		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập (B-BTC-042924-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Bỏ bản sao quyết định chuyển đổi doanh nghiệp trong thành phần hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 19 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK				Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		19

		20				48		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc (B-BTC-111713-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 20 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK				Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		20

		23				49		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không thành lập theo Luật doanh nghiệp (B-BTC-043566-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 21 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		ok		TNDN chuyển sang thuế thu nhập cá nhân, chỉ có ở cấp CCT		Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		21

		26				50		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh (B-BTC-076970-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 23 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK				Vụ QLT TNCN		Vụ QLT TNCN		22

		27				51		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh (B-BTC-076982-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 24  phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK				Vụ QLT TNCN		Vụ QLT TNCN		23

		28				52		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đi (B-BTC-076848-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Bổ sung Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu 09-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT_BTC trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 25 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK				Vụ QLT TNCN		Vụ QLT TNCN		24

		29				53		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đến (B-BTC-077013-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.
- Sửa mẫu tờ khai		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 26 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK				Vụ QLT TNCN		Vụ QLT TNCN		25

		30				54		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế  (B-BTC-075930-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế.		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 27 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK				Vụ QLT TNCN		Vụ QLT TNCN		26

		31				55		Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (B-BTC-077022-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		-Đổi tên TTHC.
- Đã quy định rõ bản sao không yêu cầu chứng thực đối với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thuế. 
- Sửa thời hạn giải quyết là 2 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 28 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK				Vụ QLT TNCN		Vụ QLT TNCN		27

		32				56		Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc (B-BTC-077026-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		- Đã quy định rõ thời hạn đơn vị trực thuộc phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế là 10 ngày kể từ ngày đơn vị trực thuộc nhận được thông báo của đơn vị chủ quản về việc chấm dứt tồn tại.		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 29 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		Chỉ có cấp CCT, sửa mẫu TK, thêm cụm "tạm nộp" cho phù hợp với tên mẫu tờ khai.		Vụ QLT TNCN		Vụ QLT TNCN		28

		33				57		Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.(B-BTC-042988-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		- Đổi tên TTHC
- Sửa mẫu tờ khai		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 47  phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		Chỉ có cấp CCT, sửa mẫu TK, thêm cụm "tạm nộp" cho phù hợp với tên mẫu tờ khai.		Vụ QLT TNCN		Vụ QLT TNCN		35

		35				58		Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.(B-BTC-043082-TT)		1		Thay thế		Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		- Đổi tên TTHC
- Sửa mẫu tờ khai		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 48  phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009		OK		Sửa mẫu TK TT quyết toán của TT 40, chỉ có cấp CCT		Vụ QLT TNCN		Vụ QLT TNCN		36

						B		TTHC sửa đổi, bổ sung

						I		Cấp Cục Thuế

						1		Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in (B-BTC-172601-TT)						Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Thu hẹp đối tượng được mua hoá đơn do cơ quan thuế đặt in: 
'- Các tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh được mua hoá đơn do cơ quan thuế đặt in; 
- Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn sẽ phải tự tạo hoá đơn để sử dụng		Cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 26 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011										38

						II		Cấp Chi cục Thuế

						2		Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in (B-BTC-172617-TT)						Quản lý thuế,   phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước		Thu hẹp đối tượng được mua hoá đơn do cơ quan thuế đặt in: 
'- Các tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh được mua hoá đơn do cơ quan thuế đặt in; 
- Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn sẽ phải tự tạo hoá đơn để sử dụng		Chi cục Thuế		Sửa đổi TTHC số TT 35 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011		OK				Vụ Chính sách		Vụ Chính sách		38
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PL3-Baibo

		BỘ TÀI CHÍNH

		THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC 
PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

		(Ban hành kèm theo Quyết định số 2151/QĐ-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính)

		PHỤ LỤC 3. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ
THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

		STT		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH		LĨNH VỰC		CƠ QUAN THỰC HIỆN		GHI CHÚ		Map với mã của CSDL quốc gia

		I		Tổng cục Thuế

		1		Đăng ký hoạt động (hành nghề) đối với đại lý thuế - Đăng ký hoạt động lần đầu (B-BTC-111415-TT)		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của NSNN		Tổng cục Thuế		Bãi bỏ TTHC số 3 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

		2		Đăng ký hoạt động (hành nghề) đối với đại lý thuế - Đăng ký hoạt động các năm tiếp theo (B-BTC-111424-TT)		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của NSNN		Tổng cục Thuế		Bãi bỏ TTHC số 4 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

		II		Cấp Cục thuế

		3		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông) (B-BTC-044488-TT)		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của NSNN		Cục thuế		Bãi bỏ TTHC số 37 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

		4		Khai phí xăng dầu (B-BTC-044650-TT)		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của NSNN		Cục thuế		Bãi bỏ TTHC số 35 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011		B-BTC-043043-TT

		5		Hoàn phí xăng dầu (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) (B-BTC-044083-TT)		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của NSNN		Cục thuế		Bãi bỏ TTHC số 55  phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011

		6		Hoàn phí xăng dầu (trường hợp  kiểm tra trước hoàn sau)  (B-BTC-044083-TT)		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của NSNN		Cục thuế		Bãi bỏ TTHC số 56  phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011

		III		Cấp Chi cục Thuế

		7		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của NSNN		Chi cục thuế		Bãi bỏ TTHC số 18  phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

		8		Khai phí xăng dầu (B-BTC-085259-TT)		Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của NSNN		Chi cục thuế		Bãi bỏ TTHC số 123 phần Danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011
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PL4

								Phụ lục IV

				BỘ TÀI CHÍNH

		RÀ SOÁT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI THÔNG TƯ 152, THÔNG TƯ 153
 (hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp), THÔNG TƯ 58, THÔNG TƯ 80, THÔNG TƯ 117, THÔNG TƯ 153 (hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ)

		(Ban hành kèm theo Quyết định số 2151/QĐ-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính)

		STT		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Mới)		HÌNH THỨC 
SỬA ĐỔI		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Cũ)		QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ				THÔNG TƯ		MỤC QUY ĐỊNH

										SỐ QUYẾT ĐỊNH		STT

		I		Cấp Tổng cục Thuế

		1		Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu)		Thay thế		Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		1		117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012		Điều 12 Khoản 1

		2		Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi)		Thay thế		Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi lại các môn chưa thi)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		2		117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012		Điều 12 Khoản 2

						Bãi bỏ		Đăng ký hoạt động (hành nghề) đối với đại lý thuế - Đăng ký hoạt động lần đầu		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		3

						Bãi bỏ		Đăng ký hoạt động (hành nghề) đối với đại lý thuế - Đăng ký hoạt động các năm tiếp theo		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		4

		3		Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế		Cập nhật mới								117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012		Điều 15 Khoản 2

		II		Cấp Cục thuế

		1		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc)		Thay thế		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh trừ Hợp tác xã, tổ hợp (trừ các đơn vị trực thuộc) - Trừ trường hợp qua một cửa liên thông		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		18		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 5 Khoản 2-Điểm a

		2		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp		Thay thế		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh doanh trừ  Hợp tác xã, tổ hợp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		19		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 5 Khoản 2-Điểm b

		3		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân		Thay thế		Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp cho cơ quan thuế		1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011		Mục B.I.2		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 5 Khoản 7

								Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập		1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011		Mục B.I.3

		4		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng thầu với chủ đầu tư đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế		Thay thế		Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		22		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 5 Khoản 4-Điểm a

		5		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài tham gia hợp đồng liên danh tại Việt Nam đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế		Thay thế		Đăng ký thuế lần đầu đối với Ban điều hành dự án thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		23				Điều 5 Khoản 4-Điểm b

		6		Đăng ký thuế lần đầu đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu nước ngoài		Thay thế		Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		24		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 5 Khoản 5

								Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế thông qua bên Việt Nam		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		25

		7		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là người điều hành và doanh nghiệp liên doanh tham gia hợp đồng dầu khí		Cập nhật mới								80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 5 Khoản 6- Điểm a

		8		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà đầu tư (bao gồm cả nhà thầu nhận phần lãi được chia) tham gia hợp đồng dầu khí		Cập nhật mới								80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 5 Khoản 6- Điểm b

		9		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (trường hợp có hoàn thuế giá trị gia tăng)		Thay thế		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		26		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 5 Khoản 8

		10		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.		Thay thế		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		27		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 5 Khoản 9

		11		Đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp: Trường hợp thành lập thêm đơn vị trực thuộc		Cập nhật mới								80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 5 Khoản 2-Điểm a

		12		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế		Thay thế		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		28		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 8 Khoản 3-Điểm a

								Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		29

		13		Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân		Thay thế		Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		30		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 8 Khoản 3-Điểm c

		14		Cấp lại thông báo mã số thuế		Cập nhật mới								80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 8 Khoản 3-Điểm d

		15		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập		Thay thế		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập  (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		31		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 16 Khoản 3-Điểm b

		16		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị sáp nhập		Thay thế		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị sáp nhập, bị hợp nhất		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		32		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 16 Khoản 3-Điểm a

		17		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất						1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009				80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 16 Khoản 4-Điểm a

		18		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất		Thay thế		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		41		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 16 Khoản 4-Điểm b

		19		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách		Thay thế		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		33		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 16 Khoản 2-Điểm b

		20		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách		Thay thế		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		34		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 16 Khoản 2-Điểm a

		21		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia		Thay thế		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		35		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 16 Khoản 1-Điểm b

		22		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia		Thay thế		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		36		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 16 Khoản 1-Điểm a

						Bãi bỏ		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		37

		23		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập		Thay thế		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		38		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 18

		24		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc		Thay thế		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		39		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 18

		25		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không thành lập theo Luật doanh nghiệp		Thay thế		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp bán doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		40		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 17-Khoản 2

		26		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh		Thay thế		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		42		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 11-Khoản 1

		27		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh		Thay thế		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		43		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 11-Khoản 2-Điểm a

		28		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đi		Thay thế		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đi (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		44		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 11-Khoản 2-Điểm b1

		29		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đến		Thay thế		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đến (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		45		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 11-Khoản 2-Điểm b2

		30		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế		Thay thế		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuê (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		46		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 11-Khoản 3

		31		Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh		Thay thế		Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		47		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 15-Khoản 1-Điểm a

		32		Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc		Thay thế		Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		48		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 15-Khoản 1-Điểm b

		33		Đăng ký doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh		Cập nhật mới								58/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012		Điều 11-Khoản 2

		34		Đăng ký điều chỉnh bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh		Cập nhật mới								58/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012		Điều 12-Khoản 1

		35		Chấm dứt việc bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh		Cập nhật mới								58/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012		Điều 12-Khoản 2

		36		Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức; hộ gia đình, cá nhân.		Cập nhật mới								152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011		Điều 7-Khoản 1- Điểm 1.1

		37		Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa - Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ.		Cập nhật mới								152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011		Điều 7-Khoản 2- Điểm 2.3-Tiết 2.3.1.b

						Bãi bỏ		Khai phí xăng dầu		1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011		35

						Bãi bỏ		Hoàn phí xăng dầu (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)		1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011		55

						Bãi bỏ		Hoàn phí xăng dầu (trường hợp  kiểm tra trước hoàn sau)		1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011		56

		38		Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in		Sửa đổi, bổ sung		Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in		586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011		26		153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010		Điều 33 -Khoản 3

		39		Đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Đại lý thuế		Cập nhật mới								117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012		Điều 7 - Khoản 1

		40		Thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi		Cập nhật mới								117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012		Điều 8 - Khoản 2 - Điểm e

		III		Cấp Chi cục thuế

		1		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc)		Thay thế		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là Hợp tác xã, tổ hợp (trừ các đơn vị trực thuộc)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		1		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 5 Khoản 2-Điểm a

		2		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp		Thay thế		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của Hợp tác xã, tổ hợp		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		2		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 5 Khoản 2-Điểm b

		3		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh		Thay thế		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		3		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 5, khoản 7

		4		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân		Thay thế		Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp cho cơ quan thuế		1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011		Mục B.I.4		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 5, khoản 7

								Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập		1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011		Mục B.I.5

		5		Đăng ký thuế lần đầu đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài		Thay thế		Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		6		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 5 Khoản 5

								Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế thông qua bên Việt Nam		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		7

		6		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.		Thay thế		Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		8		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 5 Khoản 9

		7		Đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp: Trường hợp thành lập thêm đơn vị trực thuộc		Cập nhật mới								80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 5 Khoản 2-Điểm a

		8		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế		Thay thế		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		9		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 8- khoản 3- Điểm a

								Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		10

		9		Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân		Thay thế		Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		11		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 8- khoản 3- Điểm c

		10		Cấp lại Thông báo mã số thuế		Cập nhật mới								80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 8- khoản 3- Điểm d

		11		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập		Thay thế		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập  (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		12		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 16 Khoản 3-Điểm b

		12		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị sáp nhập		Thay thế		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị sáp nhập, bị hợp nhất		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		13		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 16 Khoản 3-Điểm a

		13		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất						1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009				80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 16 Khoản 4-Điểm a

		14		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất		Thay thế		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		22		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 16 Khoản 4-Điểm b

		15		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách		Thay thế		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		14		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 16 Khoản 2-Điểm b

		16		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách		Thay thế		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		15		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 16 Khoản 2-Điểm a

		17		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia		Thay thế		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		16		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 16 Khoản 1-Điểm b

		18		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia		Thay thế		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		17		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 16 Khoản 1-Điểm a

						Bãi bỏ		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		18		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012

		19		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập		Thay thế		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		19		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 18

		20		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc		Thay thế		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		20		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 18

		21		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không thành lập theo Luật doanh nghiệp		Thay thế		Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp bán doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		21		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 17-Khoản 2

		22		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh		Thay thế		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		23		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 11-Khoản 1

		23		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh		Thay thế		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		24		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 11-Khoản 2-Điểm a

		24		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đi		Thay thế		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đi (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		25		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 11-Khoản 2-Điểm b1

		25		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đến		Thay thế		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đến (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		26		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 11-Khoản 2-Điểm b2

		26		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế		Thay thế		Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuê (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		27		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 11-Khoản 3

		27		Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh		Thay thế		Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		28		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 15-Khoản 1-Điểm a

		28		Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc		Thay thế		Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		29		80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012		Điều 15-Khoản 1-Điểm b

		29		Đăng ký doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh		Cập nhật mới								58/2011/TT-BTC ngày 12/04/2012		Điều 11-Khoản 2

		30		Đăng ký điều chỉnh bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh		Cập nhật mới								58/2011/TT-BTC ngày 12/04/2012		Điều 12-Khoản 1

		31		Chấm dứt việc bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh		Cập nhật mới								58/2011/TT-BTC ngày 12/04/2012		Điều 12-Khoản 2

		32		Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức;  hộ gia đình, cá nhân.		Cập nhật mới								152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011		Điều 7-Khoản 1- Điểm 1.1

		33		Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa - Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ.		Cập nhật mới								152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011		Điều 7-Khoản 2- Điểm 2.3-Tiết 2.3.1.b

		34		Đăng ký cấp mã số thuế để  thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh		Cập nhật mới								153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011		Điều 14-Khoản 2- Điểm 2.1

		35		Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.		Thay thế		Khai thuế nhà, đất đối với cá nhân, hộ gia đình		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		47		153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011		Điều 15-Khoản 1

		36		Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.		Thay thế		Khai thuế nhà, đất đối với tổ chức		1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009		48		153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011		Điều 15-Khoản 1

		37		Khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân		Cập nhật mới								153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011		Điều 15-Khoản 2

						Bãi bỏ		Khai phí xăng dầu		1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011		123

		38		Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in		Sửa đổi, bổ sung		Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in		586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011		35		153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010		Điều 33 -Khoản 3
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1. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc)


- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận hoạt động hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh; phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay thì người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.



· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT và các bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế;


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 01-ĐK-TCT).



+ Bản kê các đơn vị thành viên (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK01)



+ Bảng kê các đơn vị trực thuộc (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK02)


+ Bảng kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch; đơn vị hành chính sự nghiệp, kho hàng trực thuộc (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK03)


+ Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK04). 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



01-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn,xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :





			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








			9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…








			10. Loại hình kinh tế





			


Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài






Công ty TNHH






Hợp tác xã






Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN






Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài






Công ty cổ phần






Tổ hợp tác






Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác






Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài






Doanh nghiệp tư nhân






Cơ quan, đơn vị sự nghiệp






Loại hình khác






Công ty hợp danh



         








			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			12. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			








			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



         Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:.......................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan



Có đơn vị thành viên






Có đơn vị trực thuộc






Có văn phòng đại diện, giao dịch; Đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc



Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài












17. Thông tin khác



			17a. Tên giám đốc:


			


			17c. Tên kế toán trưởng:





			17b. Điện thoại liên lạc:


			


			17d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)








			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế


Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế có vốn ĐTNN






Kinh tế tập thể






Kinh tế cá thể






Kinh tế tư nhân                       ______________












BẢNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN



(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)



			STT


			Mã số thuế


			Tên gọi


			Số nhà, đường phố (thôn, xóm)


			Phường/xã


			Quận/huyện


			Tỉnh/thành phố





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








BẢNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC



(Kể cả các đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện có phát sinh nghĩa vụ thuế 



và trực tiếp kê khai nộp thuế với cơ quan thuế)


(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)



			STT


			Mã số thuế


			Tên gọi


			Số nhà, đường phố (thôn xóm)


			Phường/xã


			Quận/huyện


			Tỉnh/thành phố





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








BẢNG KÊ
CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG GIAO DỊCH; 


ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, KHO HÀNG TRỰC THUỘC



(Không hoạt động kinh doanh, không kê khai nộp thuế với cơ quan thuế)


(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)



			STT


			Tên gọi


			Số nhà, đường phố (thôn xóm)


			Phường/xã


			Quận/huyện


			Tỉnh/thành phố





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			











 BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI



(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)



			STT


			Tên Nhà thầu



nước ngoài


			Quốc tịch


			Mã số NNT tại Việt Nam (nếu có)


			Mã số NNT tại nước ngoài



(nếu có)


			Số/ngày hợp đồng


			Giá trị



hợp đồng


			Địa điểm



thực hiện





			A


			Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với bên Việt Nam


			


			


			


			


			


			





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			





			B


			Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài bên Việt Nam nộp hộ thuế


			


			


			


			


			


			





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			








Mẫu số




01-ĐK-TCT-BK01









Mẫu số




01-ĐK-TCT-BK02









Mẫu số




 01-ĐK-TCT-BK03









Mẫu số




 01-ĐK-TCT-BK04
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10. Thủ tục: Cấp lại Thông báo mã số thuế


- Trình tự thực hiện: Khi Thông báo mã số thuế mất, rách, nát thì người nộp thuế thực hiện đầy đủ thủ tục để được cấp lại Thông báo mã số thuế


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế 


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị cấp lại Thông báo mã số thuế theo mẫu 13-MST 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo mã số thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Đơn đề nghị cấp lại Thông báo mã số thuế theo mẫu 13-MST


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


Mẫu số 13-MST


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc






……………, ngày …… tháng …… năm …………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ



CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ/THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN/THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ



Kính gửi: …………………………………………………


1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………


2. Mã số thuế: ……………………………………………………………………


3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế): …..………………………………


4. Lý do đề nghị cấp lại: …………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế./.



			Ghi chú:



- Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.


			NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)
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11. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập.


- Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp nhận sáp nhập phải làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế (trường hợp phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thuế phải thực hiện điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp nhận sáp nhập trong hệ thống quản lý mã số thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):


+ Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


Mẫu: 08-MST



TỜ KHAI


ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ



Tên đơn vị/cá nhân:



Mã số thuế:



Địa chỉ trụ sở chính:



Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:



			Chỉ tiêu 



 (1)


			Thông tin đăng ký cũ



(2)


			Thông tin đăng ký mới



(3)





			Ví dụ:



- Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận Thông báo thuế



- .....






			124 Lò Đúc-Hà Nội






			235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội












Đơn vị/cá nhân cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.



Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ..     Khoản  ...   



.................., ngày ....... tháng ..... năm .........


LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN



(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


HƯỚNG DẪN:



- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế.



- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.



- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.
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12. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị sáp nhập.


- Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp bị sáp nhập phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế ngay khi có Hợp đồng sáp nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Hợp đồng sáp nhập.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp bị sáp nhập.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.
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13. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất.


- Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp bị hợp nhất phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi có hợp đồng hợp nhất theo quy định của Luật doanh nghiệp.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Hợp đồng hợp nhất.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.
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14. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất.


- Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp hợp nhất phải làm thủ tục đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 01-ĐK-TCT).



+ Bảng kê các đơn vị trực thuộc (nếu có) (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK02)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



01-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ








			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn,xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :





			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








			9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…








			10. Loại hình kinh tế





			


Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài






Công ty TNHH






Hợp tác xã






Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN






Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài






Công ty cổ phần






Tổ hợp tác






Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác






Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài





Doanh nghiệp tư nhân






Cơ quan, đơn vị sự nghiệp






Loại hình khác






Công ty hợp danh



         








			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			12. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			








			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



         Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:.......................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan



Có đơn vị thành viên






Có đơn vị trực thuộc






Có văn phòng đại diện, giao dịch; Đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc



Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài












17. Thông tin khác



			17a. Tên giám đốc:


			


			17c. Tên kế toán trưởng:





			17b. Điện thoại liên lạc:


			


			17d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)








			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế


Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế có vốn ĐTNN






Kinh tế tập thể






Kinh tế cá thể






Kinh tế tư nhân                       ______________












BẢNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC



(Kể cả các đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện có phát sinh nghĩa vụ thuế



và trực tiếp kê khai nộp thuế với cơ quan thuế)


(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)



			STT


			Mã số thuế


			Tên gọi


			Số nhà, đường phố (thôn xóm)


			Phường/xã


			Quận/huyện


			Tỉnh/thành phố





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








uật Doanh nghiệp. 


Mẫu số




 01-ĐK-TCT-BK02


















TTHC kem 2151/Chi cuc Thue/15-DKT-DN duoc tach.doc

15. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách.


- Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp được tách phải làm thủ tục đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.



· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01-ĐK-TCT



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 01-ĐK-TCT).



+ Bảng kê các đơn vị trực thuộc (nếu có) (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK02)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



01-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn,xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :





			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








			9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…








			10. Loại hình kinh tế





			


Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài






Công ty TNHH






Hợp tác xã






Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN






Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài






Công ty cổ phần






Tổ hợp tác






Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác






Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài






Doanh nghiệp tư nhân






Cơ quan, đơn vị sự nghiệp






Loại hình khác






Công ty hợp danh



         





			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			12. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			








			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



         Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:.......................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan



Có đơn vị thành viên






Có đơn vị trực thuộc






Có văn phòng đại diện, giao dịch; Đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc



Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài












17. Thông tin khác



			17a. Tên giám đốc:


			


			17c. Tên kế toán trưởng:





			17b. Điện thoại liên lạc:


			


			17d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)





			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế


Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế có vốn ĐTNN






Kinh tế tập thể






Kinh tế cá thể






Kinh tế tư nhân                       ______________












BẢNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC



(Kể cả các đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện có phát sinh nghĩa vụ thuế



và trực tiếp kê khai nộp thuế với cơ quan thuế)


(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)



			STT


			Mã số thuế


			Tên gọi


			Số nhà, đường phố (thôn xóm)


			Phường/xã


			Quận/huyện


			Tỉnh/thành phố





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








Mẫu số




 01-ĐK-TCT-BK02


















TTHC kem 2151/Chi cuc Thue/16-DKT-DN bi tach.doc

16. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách.


- Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp bị tách phải làm thủ tục thay đổi thông tin  đăng ký trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định tách doanh nghiệp


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan thuế phải thực hiện điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách trong hệ thống quản lý mã số thuế. Trường hợp điều chỉnh thông tin đăng ký thuế làm phát sinh thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế thực hiện cấp lại giấy chứng nhận cho người nộp thuế.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):


+ Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


Mẫu: 08-MST



TỜ KHAI


ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ



Tên đơn vị/cá nhân:



Mã số thuế:



Địa chỉ trụ sở chính:



Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:



			Chỉ tiêu 



 (1)


			Thông tin đăng ký cũ



(2)


			Thông tin đăng ký mới



(3)





			Ví dụ:



- Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận Thông báo thuế



- .....






			124 Lò Đúc-Hà Nội






			235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội












Đơn vị/cá nhân cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.



Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ..     Khoản  ...   



.................., ngày ....... tháng ..... năm .........


LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN



(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


HƯỚNG DẪN:



- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế.



- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.



- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.
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17. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia.


- Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp được chia phải làm thủ tục đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.



· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 01-ĐK-TCT).



+ Bảng kê các đơn vị trực thuộc (nếu có) (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK02)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



01-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn,xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :





			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








			9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…








			10. Loại hình kinh tế





			


Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài






Công ty TNHH






Hợp tác xã






Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN






Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài






Công ty cổ phần






Tổ hợp tác






Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác






Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài






Doanh nghiệp tư nhân






Cơ quan, đơn vị sự nghiệp






Loại hình khác






Công ty hợp danh



         





			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			12. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			








			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



         Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:.......................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan



Có đơn vị thành viên






Có đơn vị trực thuộc






Có văn phòng đại diện, giao dịch; Đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc



Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài












17. Thông tin khác



			17a. Tên giám đốc:


			


			17c. Tên kế toán trưởng:





			17b. Điện thoại liên lạc:


			


			17d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)





			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế


Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế có vốn ĐTNN






Kinh tế tập thể






Kinh tế cá thể






Kinh tế tư nhân                       ______________












BẢNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC



(Kể cả các đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện có phát sinh nghĩa vụ thuế



và trực tiếp kê khai nộp thuế với cơ quan thuế)


(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)



			STT


			Mã số thuế


			Tên gọi


			Số nhà, đường phố (thôn xóm)


			Phường/xã


			Quận/huyện


			Tỉnh/thành phố





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








Mẫu số




 01-ĐK-TCT-BK02
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18. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia.


- Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp bị chia phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi có Quyết định chia doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chia doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.
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19. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập.


- Trình tự thực hiện: Đơn vị trực thuộc chuyển thành đơn vị độc lập phải làm thủ tục đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT.


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):


+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 01-ĐK-TCT).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



01-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn,xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :





			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








			9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…








			10. Loại hình kinh tế





			


Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài






Công ty TNHH






Hợp tác xã






Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN






Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài






Công ty cổ phần






Tổ hợp tác






Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác






Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài






Doanh nghiệp tư nhân






Cơ quan, đơn vị sự nghiệp






Loại hình khác






Công ty hợp danh



         





			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			12. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			








			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



         Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:.......................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan



Có đơn vị thành viên






Có đơn vị trực thuộc






Có văn phòng đại diện, giao dịch; Đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc



Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài












17. Thông tin khác



			17a. Tên giám đốc:


			


			17c. Tên kế toán trưởng:





			17b. Điện thoại liên lạc:


			


			17d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)








			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế


Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế có vốn ĐTNN






Kinh tế tập thể






Kinh tế cá thể






Kinh tế tư nhân                       ______________
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2. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp


- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận hoạt động hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh; phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay thì người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế


· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 02-ĐK-TCT và các bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế.Trên tờ khai đăng ký thuế phải ghi rõ mã số thuế 13 số đã được đơn vị chủ quản thông báo. 



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị trực thuộc.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT).



+ Bảng kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK01);



+  Bảng kê kho hàng trực thuộc (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK02);



+ Bảng kê các nhà thầu phụ (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK03);


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



02-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			


			DÙNG CHO ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :





			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                                     / Fax:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…


			10. Loại hình kinh tế





			


Công ty TNHH



Hợp tác xã



Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN


Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài



Công ty cổ phần



Tổ hợp tác



Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác



Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài



Doanh nghiệp tư nhân



Cơ quan, đơn vị sự nghiệp



Loại hình khác



Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài



Công ty hợp danh



         








			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			13. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			








			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật: 





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



          Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:........................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan






Có văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc






Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài 












17. Thông tin khác



			16a. Tên giám đốc:


			


			16c. Tên kế toán trưởng:





			16b. Điện thoại liên lạc:


			


			16d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)








			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế



Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế có vốn ĐTNN



Kinh tế tập thể






Kinh tế cá thể



Kinh tế tư nhân                       ______________












 BẢNG KÊ
CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG GIAO DỊCH



(Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT)



			STT


			Tên gọi


			Địa chỉ


			Phường/xã


			Quận/huyện


			Tỉnh/thành phố





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			











 BẢNG KÊ KHO HÀNG TRỰC THUỘC



(Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT)



			STT


			Tên gọi


			Địa chỉ


			Phường/xã


			Quận/huyện


			Tỉnh/thành



phố





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Mẫu số




 02-ĐK-TCT-BK01









Mẫu số




 02-ĐK-TCT-BK02


















TTHC kem 2151/Chi cuc Thue/20-DKT-doc lap chuyen truc thuoc.doc

20. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc.


- Trình tự thực hiện: Đơn vị độc lập chuyển thành đơn vị trực thuộc phải làm thủ tục đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 02-ĐK-TCT.



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):


+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



02-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			


			DÙNG CHO ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :





			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                                     / Fax:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…


			10. Loại hình kinh tế





			


Công ty TNHH



Hợp tác xã



Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN



Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài



Công ty cổ phần



Tổ hợp tác



Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác



Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài



Doanh nghiệp tư nhân



Cơ quan, đơn vị sự nghiệp



Loại hình khác



Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài



Công ty hợp danh



         








			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			13. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			








			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật: 





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



          Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:........................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan






Có văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc






Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài 












17. Thông tin khác



			16a. Tên giám đốc:


			


			16c. Tên kế toán trưởng:





			16b. Điện thoại liên lạc:


			


			16d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)








			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế



Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế có vốn ĐTNN



Kinh tế tập thể






Kinh tế cá thể



Kinh tế tư nhân                       ______________
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21. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không thành lập theo Luật doanh nghiệp.


- Trình tự thực hiện: 


+ Khi có hợp đồng hoặc thỏa thuận về việc bán doanh nghiệp, doanh nghiệp được bán phải thông báo bằng văn bản, kèm theo hợp đồng mua bán doanh nghiệp, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế và quyết toán thuế gửi cho cơ quan thuế.



+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp mua phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế. 




+ Mã số thuế của doanh nghiệp giữ nguyên sau khi bán. Đối với trường hợp một doanh nghiệp trực thuộc sau khi bán trở thành một doanh nghiệp độc lập, hoặc một doanh nghiệp sau khi bán trở thành một doanh nghiệp trực thuộc của doanh nghiệp khác thì phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cũ và làm thủ tục đăng ký thuế để được cấp mã số thuế mới.


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế;



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới;



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Hợp đồng mua doanh nghiệp.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):




+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 01-ĐK-TCT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.



			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



01-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn,xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :





			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








			9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…








			10. Loại hình kinh tế





			


Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài






Công ty TNHH






Hợp tác xã






Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN






Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài






Công ty cổ phần






Tổ hợp tác






Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác






Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài






Doanh nghiệp tư nhân






Cơ quan, đơn vị sự nghiệp






Loại hình khác






Công ty hợp danh



         








			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			12. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			








			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



         Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:.......................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan



Có đơn vị thành viên






Có đơn vị trực thuộc






Có văn phòng đại diện, giao dịch; Đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc



Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài












17. Thông tin khác



			17a. Tên giám đốc:


			


			17c. Tên kế toán trưởng:





			17b. Điện thoại liên lạc:


			


			17d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)








			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế


Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế có vốn ĐTNN






Kinh tế tập thể






Kinh tế cá thể






Kinh tế tư nhân                       ______________
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22. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh


- Trình tự thực hiện: Khi thay đổi tên trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế thay đổi thì người nộp thuế thực hiện đầy đủ thủ tục để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế.


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST


- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc)



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo tên mới.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung do người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


Mẫu: 08-MST



TỜ KHAI


ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ



Tên đơn vị/cá nhân:



Mã số thuế:



Địa chỉ trụ sở chính:



Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:



			Chỉ tiêu 



 (1)


			Thông tin đăng ký cũ



(2)


			Thông tin đăng ký mới



(3)





			Ví dụ:



- Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận Thông báo thuế



- .....






			124 Lò Đúc-Hà Nội






			235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội












Đơn vị/cá nhân cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.



Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ..     Khoản  ...   



.................., ngày ....... tháng ..... năm .........


LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN



(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


HƯỚNG DẪN:



- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế.



- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.



- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.
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23. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh



- Trình tự thực hiện: Khi chuyển địa điểm kinh doanh người nộp thuế phải khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục chuyển địa điểm. Người nộp thuế lập 2 bộ hồ sơ để gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi và Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến. Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 09-MST gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến và Cục Thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST



- Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu 09-MST 


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tình hình nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh do cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi cấp.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST



+ Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu 09-MST 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


Mẫu: 08-MST



TỜ KHAI


ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ



Tên đơn vị/cá nhân:



Mã số thuế:



Địa chỉ trụ sở chính:



Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:



			Chỉ tiêu 



 (1)


			Thông tin đăng ký cũ



(2)


			Thông tin đăng ký mới



(3)





			Ví dụ:



- Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận Thông báo thuế



- .....






			124 Lò Đúc-Hà Nội






			235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội












Đơn vị/cá nhân cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.



Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ..     Khoản  ...   



.................., ngày ....... tháng ..... năm .........


LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN



(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


HƯỚNG DẪN:



- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế.



- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.



- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.



Mẫu số 09 – MST



        (TỔNG CỤC THUẾ)



CỤC THUẾ TỈNH/TP.............                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



(CHI CỤC THUẾ....................)                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THÔNG BÁO



Tình trạng kê khai, nộp thuế của Đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh





Thời điểm chuyển địa điểm:  … Tháng/năm  ….



Kính gửi:……………………………………………………..


Cục Thuế/Chi cục Thuế:……………..……………………… xin thông báo:



Người nộp thuế: …………………………….……………………………
MST: ……………………………….



Chuyển địa điểm kinh doanh từ:



Địa chỉ trụ sở cũ: ……………..……………………………….. Quận/huyện: ………………….………. Tỉnh/TP: ……………..………



đến:



Địa chỉ trụ sở mới: ……………..……………………………… Quận/huyện: ………………….………. Tỉnh/TP: ……………..………


Số điện thoại liên hệ mới:…………………………………………………………………



1. Bảng liệt kê tình trạng kê khai, nộp thuế từ đầu năm đến thời điểm chuyển đi:


			Loại thuế


			Mục - TMục


			Số tờ khai



đã nộp


			Số lần không nộp tờ khai


			Số lần nộp chậm tờ khai


			Số tờ khai sai số học


			Số thuế phát sinh phải nộp do kê khai từ đầu năm đến thời điểm chuyển đi


			Số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau đến thời điểm chuyển đi


			Số thuế nợ (+)/ nộp thừa (-) đến thời điểm chuyển đi


			Đã tính phạt nộp chậm đến Ngày /tháng



/năm.





			


			


			


			


			


			


			


			


			Số tiền nợ (+)/Nộp thừa (-)


			Hạn nộp


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			12





			1.Thuế GTGT


			1700


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








2. Đã kiểm tra quyết toán các năm: ……………………………………………………….



3. Tình hình quyết toán hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi:



            - Đã quyết toán hoá đơn: ……………….


            - Không sử dụng hoá đơn: ………………


4. Nhận xét khác: 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


			Nơi nhận:



- Như trên;



- .........................;



- Lưu: VT, …….​


			………, ngày……..tháng….. năm…….



                                     LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THUẾ



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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24. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đi



- Trình tự thực hiện: Khi chuyển địa điểm kinh doanh người nộp thuế phải khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục chuyển địa điểm. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khai chuyển địa điểm của người nộp thuế, cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu 09-MST gửi 01 (một) bản cho người nộp thuế, 01 (một) bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Thông báo chuyển địa điểm


- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc)



- Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu 09-MST


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm của người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tình hình nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh do cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi cấp.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu 09-MST


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


Mẫu số 09 – MST



        (TỔNG CỤC THUẾ)



CỤC THUẾ TỈNH/TP.............                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



(CHI CỤC THUẾ....................)                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THÔNG BÁO



Tình trạng kê khai, nộp thuế của Đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh





Thời điểm chuyển địa điểm:  … Tháng/năm  ….



Kính gửi:……………………………………………………..


Cục Thuế/Chi cục Thuế:……………..……………………… xin thông báo:



Người nộp thuế: …………………………….……………………………
MST: ……………………………….



Chuyển địa điểm kinh doanh từ:



Địa chỉ trụ sở cũ: ……………..……………………………….. Quận/huyện: ………………….………. Tỉnh/TP: ……………..………



đến:



Địa chỉ trụ sở mới: ……………..……………………………… Quận/huyện: ………………….………. Tỉnh/TP: ……………..………


Số điện thoại liên hệ mới:…………………………………………………………………



1. Bảng liệt kê tình trạng kê khai, nộp thuế từ đầu năm đến thời điểm chuyển đi:


			Loại thuế


			Mục - TMục


			Số tờ khai



đã nộp


			Số lần không nộp tờ khai


			Số lần nộp chậm tờ khai


			Số tờ khai sai số học


			Số thuế phát sinh phải nộp do kê khai từ đầu năm đến thời điểm chuyển đi


			Số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau đến thời điểm chuyển đi


			Số thuế nợ (+)/ nộp thừa (-) đến thời điểm chuyển đi


			Đã tính phạt nộp chậm đến Ngày /tháng



/năm.





			


			


			


			


			


			


			


			


			Số tiền nợ (+)/Nộp thừa (-)


			Hạn nộp


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			12





			1.Thuế GTGT


			1700


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








2. Đã kiểm tra quyết toán các năm: ……………………………………………………….



3. Tình hình quyết toán hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi:



            - Đã quyết toán hoá đơn: ……………….


            - Không sử dụng hoá đơn: ………………


4. Nhận xét khác: 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


			Nơi nhận:



- Như trên;



- .........................;



- Lưu: VT, …….​


			………, ngày……..tháng….. năm…….



                                     LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THUẾ



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


























TTHC kem 2151/Chi cuc Thue/25-Thay doi, bo sung-chuyen dia diem KD khac dia ban-chuyen den.doc

25. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đến


- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư,.. theo địa chỉ mới, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến.



+ Cơ quan thuế sẽ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế và giữ nguyên mã số thuế của người nộp thuế đã được chấp trước đó.


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT (ghi MST đã được cấp trước đó)


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư… do cơ quan có thẩm quyền nơi chuyển đến cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung do người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



01-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn,xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :





			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








			9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…








			10. Loại hình kinh tế





			


Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài






Công ty TNHH






Hợp tác xã






Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN






Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài






Công ty cổ phần






Tổ hợp tác






Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác






Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài






Doanh nghiệp tư nhân






Cơ quan, đơn vị sự nghiệp






Loại hình khác






Công ty hợp danh



         








			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			12. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			








			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



         Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:.......................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan



Có đơn vị thành viên






Có đơn vị trực thuộc






Có văn phòng đại diện, giao dịch; Đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc



Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài












17. Thông tin khác



			17a. Tên giám đốc:


			


			17c. Tên kế toán trưởng:





			17b. Điện thoại liên lạc:


			


			17d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)








			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế


Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế có vốn ĐTNN






Kinh tế tập thể






Kinh tế cá thể






Kinh tế tư nhân                       ______________
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26. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế


- Trình tự thực hiện: Khi có nội dung ghi tại các chỉ tiêu trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế thay đổi thì người nộp thuế thực hiện đầy đủ thủ tục để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có sự thay đổi


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp thay đổi thông tin phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;



- Bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế ban đầu (nếu có).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung do người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


Mẫu: 08-MST



TỜ KHAI


ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ



Tên đơn vị/cá nhân:



Mã số thuế:



Địa chỉ trụ sở chính:



Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:



			Chỉ tiêu 



 (1)


			Thông tin đăng ký cũ



(2)


			Thông tin đăng ký mới



(3)





			Ví dụ:



- Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận Thông báo thuế



- .....






			124 Lò Đúc-Hà Nội






			235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội












Đơn vị/cá nhân cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.



Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ..     Khoản  ...   



.................., ngày ....... tháng ..... năm .........


LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN



(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


HƯỚNG DẪN:



- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế.



- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.



- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.
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27. Thủ tục: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh


- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế kể từ ngày chấm dứt hoạt động, tổ chức sắp xếp lại lại doanh nghiệp.


+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được Thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoạt động hoặc người nộp thuế về việc giải thể, chấm dứt hoạt động, sắp xếp lại doanh nghiệp, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc Quyết định mở thủ tục phá sản doanh nghiệp; Thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã thuế, Cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.
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28. Thủ tục: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc



- Trình tự thực hiện: 


+ Đối với đơn vị trực thuộc: Khi đơn vị chủ quản bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì tất cả các đơn vị trực thuộc bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo việc chấm dứt tồn tại của mình cho các đơn vị trực thuộc biết. Đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của mình trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của đơn vị chủ quản.



+ Đối với cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc sau khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản, cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản phải thông báo ngay cho Cơ quan Thuế các tỉnh, thành phố có đơn vị trực thuộc về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản để các Cơ quan Thuế này kiểm tra việc thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các đơn vị trực thuộc. Nếu đơn vị trực thuộc chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì cơ quan thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).


- Thông báo chấm dứt tồn tại của đơn vị chủ quản.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã thuế, Cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.
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29. Thủ tục: Đăng ký doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh


- Trình tự thực hiện:



Cơ sở kinh doanh tham gia thực hiện bán hàng thi điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phải đáp ứng các điều kiện:



- Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, kinh doanh các mặt hàng được hoàn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định này; có địa điểm kinh doanh ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở các trung tâm làng nghề thủ công mỹ nghệ trong điểm đến của các tuyến lữ hành du lịch: Trụ sở chính của doanh nghiệp; chi nhánh, cửa hàng của doanh nghiệp; địa điểm đặt đại lý bán hàng cho doanh nghiệp.


- Thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.



Cơ sở kinh doanh có đủ các điều kiện đăng ký và được Bộ Tài chính xem xét, quyết định lựa chọn tham gia thực hiện thí điểm  này.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Chi cục Thuế.




+ Thông qua hệ thống bưu chính.




- Thành phần hồ sơ:




+ Công văn đăng ký tham gia bán hàng thí điểm theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012;



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp;



+ Hợp đồng bán hàng đại lý ký giữa doanh nghiệp đăng ký bán hàng thí điểm với cửa hàng bán hàng đại lý cho doanh nghiệp (đối với trường hợp là cửa hàng đại lý bán hàng cho doanh nghiệp): 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp.



- Thời hạn giải quyết: 


Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện quy định, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, cơ quan quản lý thuế trực tiếp doanh nghiệp báo cáo Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính, Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính có văn bản thông báo cho doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 58/2012/TT-BTC.  Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ không đáp ứng điều kiện quy định, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ có văn bản trả lời cho doanh nghiệp;



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở kinh doanh.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế..



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



  Quyết định công nhận là doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 58/2012/TT-BTC.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;



+ Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008; 



+ Quyết định 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ;



+ Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính.


Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính)    


Tên doanh nghiệp                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        ________________                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                    





         _______________________________________


                                                                       ……., ngày…… tháng… năm 20…


V/v Đăng ký bán hàng thí điểm 



hoàn thuế giá trị gia tăng



Kính gửi: Cục Thuế/Chi cục Thuế……….



Tên doanh nghiệp: …………(1)…………………………



Mã số thuế:…………………………



Địa chỉ:…………………… (1)…………………………………………………



Số điện thoại……………………… ; Số Fax:…………………Email…………..



Ngành nghề kinh doanh:………….(chỉ kê ngành nghề kinh doanh liên quan đến việc đăng ký cửa hàng bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng)



Nay,……………(1)……………………………đăng ký bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài theo quy định tại Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính, tại:  



- Chi nhánh ………(1)………địa chỉ:……(1)…………………………………..



- Cửa hàng ……… (2) ……địa chỉ:………(2)…………………………………..



- Cửa hàng đại lý …(2) ….. địa chỉ:………(2)………………………………….



………………….. (1) cam kết kinh doanh bán hàng thí điểm tại các địa điểm nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này.



……………………(1)……… kính đề nghị Cục Thuế/Chi cục Thuế………công nhận …………….(1) là doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh.



Nơi nhận:

                          Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp



· Như trên;

           


                  (ký tên, đóng dấu)


· Lưu
…
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3. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh


- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận hoạt động hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động; bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh; phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay; phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân thì người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.



· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 03-ĐK-TCT;


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng minh quân đội hoặc hộ chiếu


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 03-ĐK-TCT).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



03-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			Nơi nhận:


			


			


			


			DÙNG CHO CÁ NHÂN, NHÓM CÁ NHÂN SXKD HÀNG HÓA, DỊCH VỤ





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên cơ sở kinh doanh


			


			4. Thông tin về chủ cơ sở kinh doanh





			


			


			4a. Tên chủ CSKD:





			


			


			4b. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ CSKD





			


			


			





			2. Địa chỉ kinh doanh


			


			





			


			


			Số nhà, đường phố, thôn, xóm,hoặc hòm thư bưu điện:





			2a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:


			


			 Phường/xã





			2b. Phường/xã:


			


			Quận/ Huyện:





			2c. Quận/ Huyện:


			


			Tỉnh/ Thành phố:





			2d. Tỉnh/ Thành phố:


			


			4c. Chỗ ở hiện tại của chủ CSKD





			2e. Điện thoại:                             / FAX:


			


			Số nhà, đường phố, thôn xóm,hoặc hòm thư bưu điện:





			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 



3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:


3b. Phường/xã:


3c. Quận/ Huyện:


3d. Tỉnh/ Thành phố: 


3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:


			


			Phường/xã





			


			


			 Quận/ Huyện:





			


			


			Tỉnh/ Thành phố:





			


			


			4d. Thông tin khác



Điện thoại:                  / Fax:                     





			


			


			E-mail:                         / Website :





			


			


			





			


			


			6. Giấy tờ chứng thực cá nhân





			


			


			6a. Ngày sinh: ……./……/……….   6b. Quốc tịch:





			


			


			6c. Số CMND:..........................Ngày cấp..............................Nơi cấp..............................





			


			


			6d. Số Hộ chiếu............................ Ngày cấp..............................Nơi cấp........................................





			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


			


			





			5a. Số: …………………         5b. Ngày cấp: …./…./………


			


			6e. Số Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số Giấy tờ chứng thực cá nhân.........................Ngày cấp..................Nơi cấp..............



    





			5c. Cơ quan cấp:


			


			





			


			


			





			7. Vốn kinh doanh (đồng)


			


			


			








			


			8. Ngành nghề kinh doanh chính





			


			





			


			





			9. Đăng ký xuất nhập khẩu:


			





			            Có                                      Không


			





			


			








10. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…./



			11. Các loại thuế phải nộp:






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thu nhập cá nhân






Thuế SDĐPNN











			12. Tỉnh trạng đăng ký thuế:





			Cấp mới



Chuyển địa điểm






Tái hoạt động SXKD



Khác












    13. Có cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc



			Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai là đúng



HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)






			Chữ ký người kê khai:








			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Nơi đăng ký nộp thuế 



Ngày kiểm tra tờ khai: …../…../……….



Phương pháp tính thuế GTGT 






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT 






Trực tiếp trên doanh số



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)






Khoán



Không phải nộp thuế GTGT 
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30. Thủ tục: Đăng ký điều chỉnh bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh



- Trình tự thực hiện:


Doanh nghiệp đã được Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thông báo đủ điều kiện bán hàng thí điểm, nếu có điều chỉnh đăng ký bán hàng thí điểm thì doanh nghiệp gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hồ sơ đăng ký điều chỉnh bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Chi cục Thuế.




+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần hồ sơ:



+ Công văn đăng ký điều chỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 Thông tư 58/2012/TT-BTC;


+ Hợp đồng bán hàng đại lý ký giữa doanh nghiệp bán hàng thí điểm với cửa hàng nhận bán hàng đại lý cho doanh nghiệp (đối với trường hợp là cửa hàng đại lý bán hàng cho doanh nghiệp);



+ 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp;



- Thời hạn giải quyết: 


Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện quy định, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, cơ quan quản lý thuế trực tiếp doanh nghiệp báo cáo Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính, Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính có văn bản thông báo cho doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 Thông tư 58/2012/TT-BTC.  Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ không đáp ứng điều kiện quy định, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ có văn bản trả lời cho doanh nghiệp;



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở kinh doanh.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế..



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


  Quyết định công nhận là doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Phụ lục 8 Thông tư 58/2012/TT-BTC.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;



+ Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008; 



+ Quyết định 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ;



+ Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính.


Phụ lục 8 (ban hành kèm theo Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính)  


Tên doanh nghiệp                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        ________________                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                    





         _______________________________________


                                                                       ……., ngày…… tháng… năm 20…


V/v  điều chỉnh việc bán hàng 



thí điểm hoàn thuế GTGT cho



 người nước ngoài



Kính gửi: Cục Thuế/Chi cục Thuế……….



Tên doanh nghiệp: (1)……………



Mã số thuế:…………………….



Địa chỉ:…………………………



Số điện thoại……………………… ; Số Fax:…………………Email…………..



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…..ngày ….tháng…..năm….



Cơ quan cấp:…………………



Ngành nghề kinh doanh:………….(chỉ kê ngành nghề kinh doanh liên quan đến việc đăng ký cửa hàng bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng)



Ngày…..doanh nghiệp …(1) đã được Cục Thuế…(2)…..công nhận là doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh. 



Nay, do…(3)……….đề nghị Cục Thuế ……điều chỉnh/bổ sung:



- Cửa hàng (địa chỉ):…………(4)………………..



- Đại lý bán hàng cho doanh nghiệp (địa chỉ):………………(4)…………



- Kinh doanh các mặt hàng:……………………




Được điều chỉnh việc bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh theo quy định tại Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 



………………….. (1) cam kết thực hiện ……và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này.



……………………………(1) kính đề nghị Cục Thuế/Chi cục Thuế……… điều chỉnh ………….(4) doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh.



Nơi nhận:

                          Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp



· Như trên;

           


                  (ký tên, đóng dấu)


· Lưu
…



                     


Ghi chú:(1): ghi tên doanh nghiệp đăng ký ; (2) Ghi tên Cục thuế đã cấp giấy công nhận doanh nghiệp bán hàng thí điểm; (3): ghi lý do sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh;   (4) Ghi nội dung đề nghị điều chỉnh
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31. Thủ tục: Chấm dứt bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh



- Trình tự thực hiện:



Chậm nhất là 30 ngày trước ngày chấm dứt việc bán hàng thí điểm, doanh nghiệp gửi công văn thông báo chấm dứt việc bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Chi cục Thuế.




+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần hồ sơ:



Công văn thông báo chấm dứt việc bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài.


- Thời hạn giải quyết: 


Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được công văn của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp kiểm tra, có văn bản báo cáo Cục thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính để Cục Thuế địa phương có văn bản gửi doanh nghiệp thông báo về việc chấm dứt bán hàng thí điểm đối với doanh nghiệp.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở kinh doanh.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế..



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


 Thông báo về việc chấm dứt bán hàng thí điểm đối với doanh nghiệp.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;



+ Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008; 



+ Quyết định 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ;



+ Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính.
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32. Thủ tục: Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.


- Trình tự thực hiện: 


· Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế.


· Đối với hàng hoá sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho, khuyến mại, quảng cáo thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp thuế theo tháng thì chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo  tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. 


Trường hợp trong tháng không phát sinh thuế bảo vệ môi trường phải nộp thì người nộp thuế vẫn kê khai và nộp tờ khai cho cơ quan quản lý thuế để theo dõi.


· Đối với hàng hoá nhập khẩu, hàng hoá nhập khẩu uỷ thác thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường thì người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp thuế theo từng lần phát sinh (trừ trường hợp xăng dầu nhập khẩu để bán) thì thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.


Việc khai thuế, tính thuế, nộp thuế bảo vệ môi truờng đối với hàng hoá nhập khẩu được thực hiện cùng thời điểm với việc khai thuế và nộp thuế nhập khẩu, trừ mặt hàng xăng dầu nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 152/2011/TT-BTC.


· Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



· Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.



- Cách thức thực hiện:


Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ:



- Tờ khai thuế bảo vệ môi trường theo mẫu số 01/TBVMT ban hành kèm theo Thông tư 152/2011/TT-BTC và các tài liệu liên quan đến việc khai thuế, tính thuế. 



Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập-tái xuất khẩu thì hồ sơ hải quan của hàng hoá được sử dụng làm hồ sơ khai thuế bảo vệ môi truờng.


b) Số lượng hồ sơ : 01 bộ



- Thời hạn giải quyết hồ sơ: Không  trả lại kết quả cho người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan thuế có thẩm quyền quyết định: Chi Cục thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi Cục thuế. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Hồ sơ gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có): 


+ Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu số 01/TBVMT. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có


-  Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;



+ Luật thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010;



+ Nghị quyết số 1269/2011/NQ-UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;



+ Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ ;



+ Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.
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			 TỜ KHAI THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG





			 [01]  Kỳ tính thuế:  tháng  ........ năm  .......





			 


			[02] Người nộp thuế: ........................................................................................................................





			 


			[03] Mã số thuế: ...............................................................................................................................





			 


			[04] Địa chỉ: .....................................................................................................................................





			 


			[05] Quận/huyện:............................[06] Tỉnh/ Thành phố: ……………………………………..





			 


			[07] Điện thoại: ........................ [08] Fax: ..............................  [09] E-mail: ..................................





			 


			[10] Đại lý thuế (nếu có) :...........................................................................................................





			 


			[11] Mã số thuế: .....................................................................................................................





			 


			[12] Địa chỉ:  .....................................................................................................................................





			 


			[13] Quận/huyện: ................... [14] Tỉnh/Thành phố: ...................................................................





			 


			[15] Điện thoại: .....................  [16] Fax: .................. [17] Email: ..................................................





			 


			[18] Hợp đồng đại lý thuế, số:...................ngày...............................................................................





			 


			


			


			


			Đơn vị tiền: Việt Nam đồng



 





			STT


			Tên hàng hoá


			Số lượng tính thuế


			Mức thuế 


			Thuế BVMT phải nộp trong kỳ





			


			


			ĐVT


			Số lượng


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6) = (4) x (5)





			 


			Hàng hoá A


			 


			 


			 


			 





			 


			Hàng hoá B


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Tổng cộng 


			 


			 


			 


			 





			 





			 





			Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.





			 


			


			


			


			


			 





			 


			 ĐẠI LÝ THUẾ


			


			  ............ , ngày ......tháng .... ...năm ....





			 


			Họ và tên:.....


			


			NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc





			 


			Số chứng chỉ hành nghề: ..........


			ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ





			 


			


			


			Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu





			 


			 








Mẫu số: 01/TBVMT�(Ban hành kèm theo Thông tư số 152./2011/TT-BTC ngày 11/11/2011. của Bộ Tài chính 
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33. Thủ tục: Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa - Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ.


- Trình tự thực hiện: 


· Đối với than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ thì các công ty làm đầu mối tiêu thụ than của Vinacomin thực hiện phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phương nơi có than khai thác tương ứng với sản lượng than thu mua của các Công ty sản xuất khai thác than tại địa phương và lập Biểu tính thuế bảo vệ môi trường theo mẫu phụ lục 02/BVMT.


· Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.


· Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



· Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.



- Cách thức thực hiện:


+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ:



+ Tờ khai thuế bảo vệ môi trường theo mẫu số 01/TBVMT ban hành kèm theo Thông tư 152/2011/TT-BTC.  


+ Bảng phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phương - Phụ lục số 02/TBVMT ban hành kèm theo Thông tư 152/2011/TT-BTC.


b) Số lượng hồ sơ : 01 bộ



- Thời hạn giải quyết hồ sơ: Không  trả lại kết quả cho người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan thuế có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục thuế. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Hồ sơ gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có): 


+ Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu số 01/TBVMT. 


+ Bảng phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phương - Phụ lục số 02/TBVMT.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có


-  Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;



+ Luật thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010;



+ Nghị quyết số 1269/2011/NQ-UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;



+ Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ ;



+ Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.
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			 TỜ KHAI THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG





			 [01]  Kỳ tính thuế:  tháng  ........ năm  .......





			 


			[02] Người nộp thuế: ........................................................................................................................





			 


			[03] Mã số thuế: ...............................................................................................................................





			 


			[04] Địa chỉ: .....................................................................................................................................





			 


			[05] Quận/huyện:............................[06] Tỉnh/ Thành phố: ……………………………………..





			 


			[07] Điện thoại: ........................ [08] Fax: ..............................  [09] E-mail: ..................................





			 


			[10] Đại lý thuế (nếu có) :...........................................................................................................





			 


			[11] Mã số thuế: .....................................................................................................................





			 


			[12] Địa chỉ:  .....................................................................................................................................





			 


			[13] Quận/huyện: ................... [14] Tỉnh/Thành phố: ...................................................................





			 


			[15] Điện thoại: .....................  [16] Fax: .................. [17] Email: ..................................................





			 


			[18] Hợp đồng đại lý thuế, số:...................ngày...............................................................................





			 


			


			


			


			Đơn vị tiền: Việt Nam đồng



 





			STT


			Tên hàng hoá


			Số lượng tính thuế


			Mức thuế 


			Thuế BVMT phải nộp trong kỳ





			


			


			ĐVT


			Số lượng
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			(3)


			(4)
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			Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.





			 


			


			


			


			


			 





			 


			 ĐẠI LÝ THUẾ


			


			  ............ , ngày ......tháng .... ...năm ....





			 


			Họ và tên:.....


			


			NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc





			 


			Số chứng chỉ hành nghề: ..........


			ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ





			 


			


			


			Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu





			 


			 








			


CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM









			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			 


			


			


			


			 





			 BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  PHẢI NỘP CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG


Kèm theo tờ khai thuế BVMT số 01/TBVMT ngày …………. 





			 [01]  Kỳ tính thuế:  tháng  ........ năm  .......





			


			





			 


			[02] Người nộp thuế: ........................................................................................................................





			 


			[03] Mã số thuế: ...............................................................................................................................





			 


			[04] Địa chỉ: .....................................................................................................................................





			 


			[05] Quận/huyện:............................[06] Tỉnh/ Thành phố: ……………………………………..





			 


			[07] Điện thoại: ........................ [08] Fax: ..............................  [09] E-mail: ..................................





			 


			[10] Đại lý thuế (nếu có) :...........................................................................................................





			 


			[11] Mã số thuế: .....................................................................................................................





			 


			[12] Địa chỉ:  .....................................................................................................................................





			 


			[13] Quận/huyện: ................... [14] Tỉnh/Thành phố: ...................................................................





			 


			[15] Điện thoại: .....................  [16] Fax: .................. [17] Email: ..................................................





			 


			[18] Hợp đồng đại lý thuế, số:...................ngày...............................................................................





			 


			


			


			


			Đơn vị tiền: Việt Nam đồng



 





			STT


			Chỉ tiêu


			Số than tiêu thụ nội địa trong kỳ


			Tổng số than tiêu thụ trong kỳ


			Tỷ lệ phân bổ (%)


			Sản lượng than mua của địa phương nơi có than khai thác trong kỳ


			Mức thuế BVMT (đồng/tấn)


			Số thuế phát sinh phải nộp





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)=(3)/(4)


			(6)


			(7)


			(8)





			1 


			Doanh nghiệp đầu mối


			


			


			


			 


			


			





			 


			Nộp tại nơi có trụ sở chính


			


			


			


			 


			


			





			 


			


			


			


			


			 


			


			





			 2


			Tại địa phương A


			


			


			


			 


			


			





			


			- Tên cơ sở khai thác


			


			


			


			


			


			





			


			- Mã số thuế


			


			


			


			


			


			





			3


			Tại địa phương B


			


			


			


			


			


			





			


			- Tên cơ sở khai thác


			


			


			


			


			


			





			


			- Mã số thuế


			


			


			


			


			


			





			4


			Tại địa phương C


			


			


			


			


			


			





			


			- Tên cơ sở khai thác


			


			


			


			


			


			





			


			- Mã số thuế


			


			


			


			


			


			





			


			…..


			


			


			


			 


			


			





			 





			 


			 ĐẠI LÝ THUẾ


			


			  ............ , ngày ......tháng .... ...năm ....





			 


			Họ và tên:.....


			


			NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc





			 


			Số chứng chỉ hành nghề: ..........


			ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ





			 


			


			


			Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu





			 


			 








Mẫu số: 01/TBVMT�(Ban hành kèm theo Thông tư số 152./2011/TT-BTC ngày 11/11/2011. của Bộ Tài chính 





























Mẫu số: 02/TBVMT�(Ban hành kèm theo Thông tư số 152./2011/TT-BTC ngày 11/11/2011. của Bộ Tài chính 
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TTHC kem 2151/Chi cuc Thue/35-Khai thue SDDPNN ho gia dinh ca nhan.doc

35. Thủ tục: Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.


- Trình tự thực hiện: 


· Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ và gửi đến Uỷ ban nhân dân cấp xã. 


· Uỷ ban nhân dân cấp xã xác định các chỉ tiêu tại phần xác định của cơ quan chức năng trên tờ khai và chuyển cho Chi cục Thuế để làm căn cứ tính thuế


· Trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về người nộp thuế thì người nộp thuế mới phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các sự việc trên; 


· Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp (trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế) thì NNT phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp.


· Hàng năm, NNT không phải thực hiện khai lại nếu không có sự thay đổi về NNT và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp. 


· Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



· Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.


- Cách thức thực hiện:



· Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp Chi cục Thuế.  



· Thông qua hệ thống bưu chính. 



· Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


· Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất chịu thuế theo mẫu số 01/TK-SDDPNN ban hành kèm theo Thông tư 153/2011/TT-BTC. 



· Bản chụp các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.



· Bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có). 



b) Số lượng hồ sơ : 01 bộ



- Thời hạn giải quyết hồ sơ:


· Không trả lại kết quả cho người nộp thuế. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình và cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan Thuế có thẩm quyền quyết định: Chi Cục thuế. 



· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi Cục thuế. 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân phường, xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


· Hồ sơ gửi đến không có kết quả giải quyết. 


- Phí, lệ phí (nếu có): Không có



- Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có): 


· Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu số 01/TK-SDDPNN.  


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có


- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


· Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



· Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17/06/2010.



· Nghị định 53/2011/NĐ-CP ngày 1/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.


· Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP



(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)



[01]  Kỳ tính thuế: Năm 20...  



[02] lần đầu:    (                     [03]    bổ sung lần thứ:  .........    




I/ PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KHAI


			1. Người nộp thuế


                       [04] Họ và tên: 





			[05] Ngày tháng năm sinh:                                      [06] Mã số thuế:





			[07] Số CMND/hộ chiếu:                                        [08] Ngày cấp:                           [09] Nơi cấp:





			[10] Địa chỉ nhận thông báo thuế:                                      





			      [10.1] Tổ/thôn:


			[10.2] Phường/xã/thị trấn:





			      [10.3]  Quận/huyện: 


			[10.4] Tỉnh/Thành phố:





			[11] Điện thoại: 


			                     [12] Số tài khoản-tại ngân hàng (nếu có): 





			2. Đại lý thuế (nếu có)

                       [13] Tên tổ chức:





			[14] Mã số thuế:





			[15] Địa chỉ nhận thông báo thuế:                                      





			      [15.1] Phường/xã/thị trấn:





			      [15.2]  Quận/huyện:                                           [15.3] Tỉnh/Thành phố:





			      [15.4] Điện thoại:                         Fax:                                                   Email:





			      [15.5] Hợp đồng đại lý thuế: 
  Số hợp đồng :                                    Ngày : .../.../.....





			3. Thửa đất chịu thuế


			





			[16]  Địa chỉ:….


			


			[17] Tổ/Thôn:                                  





			[18] Phường/xã/thị trấn:


			[19]  Quận/huyện:  


			[20] Tỉnh/Thành phố:   





			[21] Là thửa đất duy nhất:  (                [22] Đăng ký kê khai tổng hợp tại (quận/huyện):





			[23] Đã có giấy chứng nhận:  (          Số GCN:


			[23.1] Ngày cấp:





			      [23.2] Thửa đất số:


			                      [23.3] Tờ bản đồ số:





			      [23.4] Diện tích đất phi nông 



       nghiệp ghi trên GCN:


			                      [23.5] Mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp 



                                 (đất ở, đất sản xuất kinh doanh...):                                  





			[24] Tổng diện tích thực tế sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp:





			        [24.1] 


			Diện tích đất sử dụng đúng mục đích                                      [24.3] Hạn mức (nếu có):





			        [24.2]


			Diện tích đất sử dụng sai mục đích /chưa sử dụng theo đúng quy định:  





			        [24.4] 


			Diện tích đất lấn, chiếm:





			[25] Chưa có giấy chứng nhận:   (                           [25.1] Diện tích:





			      [25.2] Mục đích đang sử dụng: 




        





			4. [26] Đối với đất ở nhà chung cư (tính trên diện tích sàn thực tế sử dụng): 





			     [26.1] Loại nhà:                         [26.2] Diện tích:                          [26.3] Hệ số phân bổ:





			5. [27] Trường hợp miễn, giảm thuế: (ghi rõ trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thuế như: thương binh, gia đình thương binh liệt sỹ, đối tượng chính sách,...)





			6. Đăng ký nộp thuế: 



(  Nộp thuế một lần trong năm  



(  Nộp thuế theo 2 lần trong năm



(  Nộp cho cả thời kỳ ổn định:  năm: ....








     Ngày .... tháng..... năm.....



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ                                 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc



Họ và tên:                                                 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ  



Chứng chỉ hành nghề số:..........                  Ký tên, ghi rõ họ tên;  chức vụ và đóng dấu (nếu có)



II/ PHẦN XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG












    Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam


			1. Người nộp thuế 



            [28] Họ và tên:





			[29] Ngày tháng năm sinh:                                      [30] Mã số thuế:     





			[31] Số CMND/hộ chiếu:                                        [32] Ngày cấp:                           [33] Nơi cấp:





			2. Thửa đất chịu thuế


			





			[34]  Địa chỉ:


			


			[35] Tổ/Thôn:                                  





			[36] Phường/xã/thị trấn:


			[37]  Quận/huyện:  


			[38] Tỉnh/Thành phố:   





			[39] Đã có giấy chứng nhận  (               Số GCN:


			[39.1] Ngày cấp:





			      [39.2] Thửa đất số:


			[39.3] Tờ bản đồ số:


			 





			      [39.4] Diện tích trên GCN:


			                 [39.5] Diện tích thực tế sử dụng:





			      [39.6] Mục đích sử dụng: 


			


			[39.7] Hạn mức:



(Hạn mức tại thời điểm cấp GCN)





			[40] Chưa có giấy chứng nhận:   (         [40.1] Diện tích:





			       [40.2] Mục đích đang sử dụng: 





			3.  Trường hợp miễn,  giảm thuế: [41] (ghi rõ trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thuế như: thương binh, gia đình thương binh liệt sỹ, đối tượng chính sách ...)









			4. Căn cứ tính thuế 





			[42] Diện tích đất thực tế sử dụng:


			


			[43] Hạn mức tính thuế:





			[44] Thông tin xác định giá đất:


			[44.1] Loại đất: 





			      [44.2] Tên đường/vùng:


			





			      [44.3] Đoạn đường/khu vực:


			





			      [44.4] Loại đường:


			[44.5] Vị trí/hạng:





			      [44.6] Giá đất:


			[44.7] Hệ số (đường/hẻm):





			      [44.8] Giá 1 m2 đất (Giá đất theo mục đích sử dụng):


			





			


			





			5. Diện tích đất tính thuế 





			5.1. Đất ở (Tính cho đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở để kinh doanh) 


 Tính trên diện tích có quyền sử dụng:                                                       





			[45] Diện tích trong hạn mức (thuế suất: 0,03%)


			[46] Diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức (thuế suất: 0,07%)


			[47] Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức (thuế suất 0,15%)





			...


			...


			...





			5.2. Đất ở nhà chung cư (tính trên diện tích sàn thực tế sử dụng):   





			[48] Diện tích: 


			  [49] Hệ số phân bổ:





			5.3. [50]    Diện tích đất sản xuất kinh doanh – Tính trên diện tích sử dụng đúng mục đích: 





			  5.4. [51] 


			Diện tích đất sử dụng không đúng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đúng quy định:


			


			[52] Mục đích đang sử dụng:





			5.5. [53] Diện tích đất lấn, chiếm:                                                        [54] Mục đích đang sử dụng:








 Ngày .... tháng..... năm.....                                                 Ngày .... tháng..... năm.....



Cán bộ địa chính xã /phường     

CHỦ TỊCH UBND XÃ /PHƯỜNG               


(Ký tên, ghi rõ họ tên)  


             (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số:  01/TK-SDDPNN




(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/TT-BTC ngày 11/11/2011  của Bộ Tài chính) 
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TTHC kem 2151/Chi cuc Thue/36-Khai thue SDDPNN doi voi to chuc.doc

36. Thủ tục: Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.



- Trình tự thực hiện: 


· Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ và gửi đến Cơ quan Thuế. Trường hợp hồ sơ khai thuế cần làm rõ một số chỉ tiêu liên quan làm căn cứ tính thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác nhận và gửi cơ quan Thuế.


· Trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về người nộp thuế thì người nộp thuế mới phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các sự việc trên; 


· Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp (trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế) thì NNT phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp.


· Hàng năm, NNT không phải thực hiện khai lại nếu không có sự thay đổi về NNT và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp. 


· Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



· Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.


- Cách thức thực hiện:



· Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp Chi cục Thuế.  



· Thông qua hệ thống bưu chính. 



· Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


· Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất chịu thuế theo mẫu số 02/TK-SDDPNN ban hành kèm theo Thông tư 153/2011/TT-BTC. 



· Bản chụp các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.



· Bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có). 


b) Số lượng hồ sơ : 01 bộ



- Thời hạn giải quyết hồ sơ:


· Không trả lại kết quả cho người nộp thuế. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan thuế có thẩm quyền quyết định: Chi Cục thuế. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi Cục thuế. 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan tài nguyên môi trường


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


· Hồ sơ gửi đến không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí (nếu có): Không có.



- Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có): 


· Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất chịu thuế theo mẫu số 02/TK-SDDPNN.  


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):Không có.



- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


· Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



· Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17/06/2010.



· Nghị định 53/2011/NĐ-CP ngày 1/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.


· Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP



(Dùng cho tổ chức)



[01]  Kỳ tính thuế: Năm 20...  



[02] lần đầu:    (                     [03]    bổ sung lần thứ:  ........    




                                      



                             Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam


			1. Người nộp thuế 





			[04] Tên tổ chức:                                                                  [05] Mã số thuế:





			[06] Địa chỉ nhận thông báo thuế:                                       


			





			      [06.1] Tổ/thôn:


			[06.2] Phường/xã/thị trấn:





			      [06.3]  Quận/huyện: 


			[06.4] Tỉnh/Thành phố:





			[07] Điện thoại: 


			[08] Số tài khoản-tại ngân hàng (nếu có): 





			2. Đại lý thuế (nếu có)


			[09] Tên tổ chức:





			[10] Mã số thuế:





			[11] Địa chỉ nhận thông báo thuế:                                       





			      [11.1] Phường/xã/thị trấn:





			      [11.2] Quận/huyện:                                                        [11.3] Tỉnh/Thành phố:





			      [11.4] Điện thoại:                          Fax:                          Email:................





			      [11.5] Hợp đồng đại lý thuế : 
   Số:                            Ngày .../.../.....








			3. Thửa đất chịu thuế


			





			[12] Địa chỉ:


			


			[13] Tổ/Thôn:                                  





			[14] Phường/xã/thị trấn:


			[15]  Quận/huyện:  


			[16] Tỉnh/Thành phố:   





			[17] Đã có giấy chứng nhận (GCN) số:


			[17.1] Ngày cấp:





			      [17.2] Thửa đất số:


			[17.3] Tờ bản đồ số:


			[17.4] Diện tích:





			      [17.5] Mục đích sử dụng: 


			


			





			4. [18] Đối tượng miễn,  giảm thuế: 





			5. Căn cứ tính thuế: 





			[19] Diện tích đất thực tế sử dụng:


			


			





			[20] Thông tin xác định giá đất:


			[20.1] Loại đất: 





			      [20.2] Tên đường/vùng:


			





			      [20.3] Đoạn đường/khu vực:


			





			      [20.4] Loại đường:


			[20.5] Vị trí/hạng:





			      [20.6] Giá đất:


			[20.7] Hệ số (đường/hẻm):





			      [20.8] Giá 1 m2 đất (Giá đất theo mục đích sử dụng):


			





			





			6. Tính thuế





			6.1. Đất ở (Tính cho đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở để kinh doanh)


 Tính trên diện tích có quyền sử dụng                                                      





			[21] Diện tích:






			


			[22] Số thuế phải nộp:



[22]=[21]*[20.8]*0,03%





			6.2. Đất ở nhà nhiều tầng, có nhiều hộ ở - Tính trên diện tích sàn có quyền sử dụng  





			[23] Diện tích:


			[24] Hệ số phân bổ:


			[25] Số thuế phải nộp:



[25]=[23]*[24]*[20.8]*0,03% 





			6.3. Đất sản xuất kinh doanh – Tính trên diện tích sử dụng đúng mục đích





			[26] Diện tích:


			[27] Số thuế phải nộp ([27]=[26]*[20.8]*0,03% ):





			6.4. Đất sử dụng không đúng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đúng quy định:


[28] Mục đích đang sử dụng:





			[29] Diện tích:


			[30] Giá 1m2 đất:





			[31] Số thuế phải nộp ([31]=[29]*[30]*0,15% ):





			6.5. Đất lấn, chiếm


   [32] Mục đích đang sử dụng:





			[33] Diện tích:


			[34] Giá 1m2 đất:





			[35] Số thuế phải nộp ([35]=[33]*[34]*0,2% ):





			7. [36] Tổng số thuế phải nộp trước miễn giảm ([36]=[22]+[25]+[27]+[31]+[35]):





			8. [37] Số thuế được miễn, giảm:





			9. [38] Tổng số thuế phải nộp: [38]=[36] - [37]





			10. [39] Nộp một lần cho 5 năm (trong chu kỳ ổn định 5 năm) ([39]=[38]* 5):





			11 .Thời hạn nộp thuế: 



(  Nộp thuế một lần trong năm.


(  Nộp thuế theo 2 lần trong năm.


(  Nộp thuế cho cả thời kỳ ổn định: Năm: 











Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai./.   



                                                                                Ngày....... tháng..... năm..........



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ                                 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc



Họ và tên:                                            ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ  Chứng chỉ hành nghề số:..........              Ký tên, ghi rõ họ tên;  chức vụ và đóng dấu (nếu có)



Mẫu số:  02/TK-SDDPNN




(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/TT-BTC ngày 11/11/2011  của Bộ Tài chính) 
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TTHC kem 2151/Chi cuc Thue/37-Khai Tong hop thue SDDPNN ho gia dinh ca nhan.doc

37. Thủ tục: Khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân



- Trình tự thực hiện: 


· Việc kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng đối với đất ở. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ và gửi đến Uỷ ban nhân dân cấp xã. 


· Uỷ ban nhân dân cấp xã xác định các chỉ tiêu tại phần xác định của cơ quan chức năng trên tờ khai và chuyển cho Chi cục Thuế để làm căn cứ tính thuế


· Trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về người nộp thuế thì người nộp thuế mới phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các sự việc trên; 


· Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp (trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế) thì NNT phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp.


· Hàng năm, NNT không phải thực hiện khai lại nếu không có sự thay đổi về NNT và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp. 


· Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



· Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.


- Cách thức thực hiện:


· Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp Chi cục Thuế.  



· Thông qua hệ thống bưu chính. 



· Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:



· Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mẫu số 03/TKTH-SDDPNN ban hành kèm theo Thông tư 153/2011/TT-BTC. 



b) Số lượng hồ sơ : 01 bộ


- Thời hạn giải quyết hồ sơ:


· Không trả lại kết quả cho người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; hộ gia đình và cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



· Cơ quan thuế có thẩm quyền quyết định: Chi Cục thuế. 



· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi Cục thuế. 



· Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân phường/xã; Cơ quan tài nguyên môi trường


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


· Hồ sơ gửi đến không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có): Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có): 


· Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mẫu số 03/TKTH-SDDPNN.  


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):Không có.



- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:



· Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



· Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17/06/2010.



· Nghị định 53/2011/NĐ-CP ngày 1/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.


· Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP



(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở)



[01]  Kỳ tính thuế: Năm .....


[02]Lần đầu:    (                     [03]    Bổ sung lần thứ:  .....




			1. [04] Họ và tên người nộp thuế:






            [05] Mã số thuế





			 [06] Địa chỉ:                                     


			Phường/xã/thị trấn :


 Quận/huyện: 

                                    Tỉnh/Thành phố:





			 [07] Điện thoại: 


			Fax: 


			Email:





			 [08] Số tài khoản ngân hàng (nếu có):


			


			Mở tại:





			2. Đại lý thuế (nếu có):



[09] Tên tổ chức:





                                    [10] Mã số thuế:





			[11] Địa chỉ:                                                             Phường/xã/thị trấn                            Quận/huyện:   



 Tỉnh/Thành phố





			[12] Điện thoại:                                                        Fax:                                                   Email:








 3. Kê khai tổng hợp tại:                                        [13] Quận/Huyện : 

         [14] Hạn mức đất lựa chọn : …..m2 


   4.  Tổng hợp các thửa  đất trong Tỉnh/Thành phố                      







     Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam      








  



			Thửa đất chịu thuế






			Diện tích đất ở trên GCN


			Giá 1 m2 đất






			Diện tích trong hạn mức (m2)



(thuế suất 0,03%)


			Diện tích vượt không  quá 3 lần hạn mức (m2) (thuế suất 0,07%)


			Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức (m2)



(thuế suất 0,15%)


			Số thuế sử dụng đất phi NN phải nộp


			Số thuế đã kê khai (chưa trừ miễn, giảm thuế)





			Địa chỉ



thửa đất ở


			Phường/ Xã


			Quận/ Huyện


			


			


			


			


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)





			C


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			B


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TỔNG CỘNG


			


			


			


			


			


			Tổng (9)


			Tổng (10)








*  Kê khai thửa đất thuộc địa bàn lựa chọn hạn mức trước. Thứ  tự kê khai các thửa đất ảnh hưởng đến giá trị diện tích vượt hạn mức và số thuế phải nộp.



[15] Số thuế chênh lệch kê khai phải nộp (Tổng cột (9) - Tổng cột (10) ):………………



Đề nghị hoàn trả   (     Trừ vào số phải nộp năm sau  (



                                                                        Ngày .... tháng..... năm.....



   













                    NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc



Ghi chú: 











                  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ  



· Cột(4) : Chỉ kê khai tổng hợp với đất ở, có GCN. Lấy từ mục 5.1 trên Thông báo nộp thuế


          Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ  và  đóng dấu 


· Cột (9) = (6) x(5) x 0,03% + (7) x(5) x 0,07%  +  (8)x(5)x 0,15%


· Cột (10):  Số thuế tính cho đất ở trên GCN. Lấy từ mục 7.1 trên Thông báo nộp thuế.



Mẫu số: 03/TKTH-SDDPNN




(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2011 /TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.
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TTHC kem 2151/Chi cuc Thue/38. Mua hoa don dat in.doc

38. Thủ tục: Mua Hoá đơn do Cơ quan Thuế đặt in



- Trình tự thực hiện: 



Các tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc đối tượng tạo hoá đơn tự in theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 153/2010/TT-BTC được mua hoá đơn do Cơ quan thuế đặt in.


Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do Cơ quan thuế phát hành khi mua hoá đơn phải có đơn đề nghị mua hoá đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).



- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế;




+ Gửi qua hệ thống bưu chính;



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Đơn đề nghị mua hoá đơn theo mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Số lượng hoá đơn được mua theo quy định.



- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Đơn đề nghị mua hoá đơn theo mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 



       số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)



			                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			      Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc





			


                                                                                             ngày……… tháng……… năm………





			ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN



Kính gửi:……………………………………………………………………………………


I. Tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn:………………………………………………………


1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………………...


2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………...


3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………………….


4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………..


5. Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………...


+ Cố định:………………………………………………………………………………………….


+ Di động:………………………………………………………………………………………….


6. Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………


7. Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ):……………………………………………………………


8. Số lượng lao động:……………………………………………………………………………..


9. Tên người mua hóa đơn (Đối với hộ kinh doanh thì tên người mua hóa đơn là chủ hộ kinh 


doanh, trường hợp chủ hộ ủy quyền cho người khác thì phải kèm giấy ủy quyền):……………….


Số CMND người đi mua hóa đơn:………………………………Ngày cấp:.............. Nơi cấp:........








II. Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua:Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau:



Đơn vị tính: Số


			S



T



T


			Loại 



hóa đơn, chứng từ


			Tồn đầu 



kỳ trước


			Số lượng



mua kỳ



trước


			Sử dụng trong kỳ


			Còn 



cuối kỳ


			Số lượng mua



kỳ này





			


			


			


			


			Sử dụng


			Xóa bỏ


			Mất


			Hủy


			Cộng


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








     Tôi xin cam kết: Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.



			Ghi chú:



- Hộ, cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.


			NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)
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4. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân


- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân thì người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.



· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc chứng minh quân đội hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ mã số thuế thu nhập cá nhân.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 05-ĐK-TCT).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



    



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ



TAX REGISTRATION FORM



			Mã số thuế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)



[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:



			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			-


			 


			 


			-


			 


			 


			 


			 








[02]. Ngày tháng năm sinh: 



                                                      ngày     tháng          năm



			Nam


			 


			


			Nữ


			 








[03]. Giới tính:

[04]. Quốc tịch:....................................



			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








[05]. Số chứng minh nhân dân



			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			









hoặc số hộ chiếu 



			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








 [05.1]. Ngày cấp:


ngày     tháng          năm



 [05.2]. Nơi  cấp: ....................................................................................................



[06]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:



[06.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ..................................................................



[06.2]. Xã, phường: ...............................................................................................



[06.3]. Quận, huyện: ..............................................................................................



[06.4]. Tỉnh, thành phố: …….................................


[06.5]. Quốc gia: ..........................



[07]. Địa chỉ cư trú:



[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ..................................................................



[07.2]. Xã, phường: ................................................................................................



[07.3]. Quận, huyện: ..............................................................................................



[07.4]. Tỉnh, thành phố: .........................................................................................



[08]. Điện thoại liên hệ: ...............................................
[09]. Email: …...........................



[10]. Cơ quan thuế quản lý: ...............................................................................................


[11]. Nơi đăng ký quyết toán thuế:………………………………………………………………


Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.



			


			…, ngày …tháng  … năm …………



NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ



 (Ký và ghi rõ họ tên)








DÙNG CHO CÁ NHÂN THUỘC DIỆN NỘP THUẾ TNCN









Mẫu số:




Form No




05-ĐK-TCT
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5. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.


- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay thì người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.



· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04.1-ĐK-TCT



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 04.1-ĐK-TCT).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



04.1-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO BÊN VIỆT NAM NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI





			


			MÃ SỐ THUẾ DÙNG NỘP THUẾ


			Dành cho cơ quan thuế ghi 


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên bên nộp thuế thay ký hợp đồng





			








			2. Mã số thuế của bên nộp thuế thay (nếu có)












			3. Địa chỉ trụ sở


			


			4. Địa chỉ nhận thông báo của cơ quan thuế 





			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:






			


			4a. Số nhà, đường phố, thôn,  xóm:





			3b. Phường/xã






			


			4b. Phường/xã





			3c. Quận/ Huyện:






			


			4c. Quận/ Huyện:





			3d. Tỉnh/ Thành phố:


			


			4d. Tỉnh/ Thành phố:





			3e. Điện thoại:                                  /Fax:



Email:


			


			4e. Điện thoại:                                  /Fax:



Email:








			5. Đăng ký xuất nhập khẩu





			                                              Có 


			                                   Không








			6. Các loại thuế bên bên nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay Nhà thầu, Nhầ thầu phụ






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Tiền thuê đất



Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Khác












			7. Thông tin về người phụ trách của bên bên nộp thuế thay





			7a. Tên:


			7b. Địa chỉ





			7c. Điện thoại/ Fax:


			7d. Email:








Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:


			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)








			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế



Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế tư nhân



Kinh tế tập thể





Kinh tế có vốn ĐTNN






Kinh tế cá thể
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6. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.


- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay; bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT (chỉ thực hiện khai các chỉ tiêu 1, 3, 9, 14)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 01-ĐK-TCT).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



01-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn,xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :





			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








			9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…








			10. Loại hình kinh tế





			


Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài






Công ty TNHH






Hợp tác xã






Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN






Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài






Công ty cổ phần






Tổ hợp tác






Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác






Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài






Doanh nghiệp tư nhân






Cơ quan, đơn vị sự nghiệp






Loại hình khác






Công ty hợp danh



         








			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			12. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			








			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



         Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:.......................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan



Có đơn vị thành viên






Có đơn vị trực thuộc






Có văn phòng đại diện, giao dịch; Đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc



Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài












17. Thông tin khác



			17a. Tên giám đốc:


			


			17c. Tên kế toán trưởng:





			17b. Điện thoại liên lạc:


			


			17d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)








			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế


Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế có vốn ĐTNN






Kinh tế tập thể






Kinh tế cá thể






Kinh tế tư nhân                       ______________
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7. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp: Trường hợp thành lập thêm đơn vị trực thuộc


- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho người nộp thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế


· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu 07-MST. 



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh  (mẫu số 07-MST). 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


Mẫu 07-MST



			TÊN DOANH NGHIỆP



			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






			Số: ………….


			……., ngày … tháng … năm……








THÔNG BÁO


Về việc lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh





Kính gửi: Cục Thuế tỉnh (thành phố)…………….



Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):




Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:




Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 




Đăng ký hoạt động Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:



1. Tên Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 




2. Địa chỉ Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh:



Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 




Xã/Phường/Thị trấn: 




Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:




Tỉnh/Thành phố: 




Điện thoại: ………………………………………. Fax: 




Email: …………………………………………… Website: 




3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:



a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh; ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 



			STT


			Tên ngành


			Mã ngành





			


			


			





			


			


			








b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): 




4. Người đứng đầu Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh:



Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ……………….. Giới tính: 




Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: 




Chứng minh nhân dân số: 




Ngày cấp: …../...…/…….. Nơi cấp: 




Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): 




Số giấy chứng thực cá nhân: 




Ngày cấp: …../..…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: 




Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 



Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 




Xã/Phường/Thị trấn: 




Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 




Tỉnh/Thành phố: 




Chỗ ở hiện tại:



Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 




Xã/Phường/Thị trấn: 




Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 




Tỉnh/Thành phố: 




Điện thoại: …………………………………. Fax: 




Email: ………………………………………. Website: 




5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):



Tên chi nhánh: 




Địa chỉ chi nhánh: 




Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:




Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): 




6. Thông tin đăng ký thuế:



			STT


			Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế





			1


			Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):



Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:




Xã/Phường/Thị trấn:




Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh:




Tỉnh/Thành phố:




Điện thoại: ………………………………………….. Fax:




Email:






			2


			Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): ….../....…/………





			3


			Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):



Hạch toán độc lập 


Hạch toán phụ thuộc 








			4


			Năm tài chính:



Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….



(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)





			5


			Tổng số lao động (dự kiến):






			6


			Đăng ký xuất khẩu (Có/Không):






			7


			Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): 



Tài khoản ngân hàng:




Tài khoản kho bạc:






			8


			Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):



Giá trị gia tăng 


Tiêu thụ đặc biệt


Thuế xuất, nhập khẩu



Tài nguyên



Thu nhập doanh nghiệp



Môn bài



Tiền thuê đất



Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Khác









			9


			Ngành, nghề kinh doanh/Nội dung hoạt động chính (1): 














(1) Chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động liệt kê tại mục 3 dự kiến là nội dung hoạt động chính của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh tại thời điểm đăng ký.



Doanh nghiệp cam kết:



- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;



- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.



			
Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….


			ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
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8. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế.


- Trình tự thực hiện: Khi Giấy chứng nhận đăng ký thuế mất, rách, nát thì người nộp thuế thực hiện đầy đủ thủ tục để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo mẫu 13-MST


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.  


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo mẫu 13-MST


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


Mẫu số 13-MST


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc






……………, ngày …… tháng …… năm …………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ



CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ/THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN/


THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ



Kính gửi: …………………………………………………


1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………


2. Mã số thuế: ……………………………………………………………………


3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế): …..………………………………


4. Lý do đề nghị cấp lại: …………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế./.



			Ghi chú:



- Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.


			NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)
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9. Thủ tục: Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân


- Trình tự thực hiện: Khi Thẻ mã số thuế cá nhân mất, rách, nát thì người nộp thuế thực hiện đầy đủ thủ tục để được cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân theo mẫu 13-MST (ghi số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, nơi đăng ký cấp thẻ trước đây)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ mã số thuế cá nhân.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Đơn đề nghị cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân theo mẫu 13-MST


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


Mẫu số 13-MST


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc






……………, ngày …… tháng …… năm …………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ



CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ/THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN/


THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ



Kính gửi: …………………………………………………


1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………


2. Mã số thuế: ……………………………………………………………………


3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế): …..………………………………


4. Lý do đề nghị cấp lại: …………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế./.



			Ghi chú:



- Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.


			NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)






















TTHC kem 2151/Cuc Thue/1.DKT-to chuc.doc

1. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc)


- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận hoạt động hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh; phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay thì người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.



· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế (mẫu 01-ĐK-TCT) và các bảng kê các đơn vị thành viên, bảng kê các đơn vị trực thuộc, bảng kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch... mẫu số 01-ĐK-TCT-BK01, mẫu số 01-ĐK-TCT-BK02, mẫu số 01-ĐK-TCT-BK03, mẫu số 01-ĐK-TCT-BK04.


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế .


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 01-ĐK-TCT).


+ Bản kê các đơn vị thành viên (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK01)



+ Bảng kê các đơn vị trực thuộc (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK02)


+ Bảng kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch; đơn vị hành chính sự nghiệp, kho hàng trực thuộc (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK03)


+ Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK04). 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;



+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



01-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn,xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :





			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








			9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…








			10. Loại hình kinh tế





			


Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài






Công ty TNHH






Hợp tác xã






Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN






Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài






Công ty cổ phần






Tổ hợp tác






Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác






Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài






Doanh nghiệp tư nhân






Cơ quan, đơn vị sự nghiệp






Loại hình khác






Công ty hợp danh



         








			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			12. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			





			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



         Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:.......................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan



Có đơn vị thành viên






Có đơn vị trực thuộc






Có văn phòng đại diện, giao dịch; Đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc



Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài












17. Thông tin khác



			17a. Tên giám đốc:


			


			17c. Tên kế toán trưởng:





			17b. Điện thoại liên lạc:


			


			17d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)








			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế


Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế có vốn ĐTNN






Kinh tế tập thể






Kinh tế cá thể






Kinh tế tư nhân                       ______________












BẢNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN



(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)



			STT


			Mã số thuế


			Tên gọi


			Số nhà, đường phố (thôn, xóm)


			Phường/xã


			Quận/huyện


			Tỉnh/thành phố





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








BẢNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC



(Kể cả các đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện có phát sinh nghĩa vụ thuế 



và trực tiếp kê khai nộp thuế với cơ quan thuế)


(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)



			STT


			Mã số thuế


			Tên gọi


			Số nhà, đường phố (thôn xóm)


			Phường/xã


			Quận/huyện


			Tỉnh/thành phố





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








BẢNG KÊ
CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG GIAO DỊCH; 


ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, KHO HÀNG TRỰC THUỘC



(Không hoạt động kinh doanh, không kê khai nộp thuế với cơ quan thuế)


(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)



			STT


			Tên gọi


			Số nhà, đường phố (thôn xóm)


			Phường/xã


			Quận/huyện


			Tỉnh/thành phố





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			











 BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI



(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)



			STT


			Tên Nhà thầu



nước ngoài


			Quốc tịch


			Mã số NNT tại Việt Nam (nếu có)


			Mã số NNT tại nước ngoài



(nếu có)


			Số/ngày hợp đồng


			Giá trị



hợp đồng


			Địa điểm



thực hiện





			A


			Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với bên Việt Nam


			


			


			


			


			


			





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			





			B


			Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài bên Việt Nam nộp hộ thuế


			


			


			


			


			


			





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			













Mẫu số




 01-ĐK-TCT-BK01









Mẫu số




01-ĐK-TCT-BK02









Mẫu số




 01-ĐK-TCT-BK03









Mẫu số




 01-ĐK-TCT-BK04


















TTHC kem 2151/Cuc Thue/10.DKT-to chuc uy quyen thu thue, phi, le phi.doc

10. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ


- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay; bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT.  


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 01-ĐK-TCT).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



01-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn,xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :





			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








			9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…








			10. Loại hình kinh tế





			


Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài






Công ty TNHH






Hợp tác xã






Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN






Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài






Công ty cổ phần






Tổ hợp tác






Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác






Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài






Doanh nghiệp tư nhân






Cơ quan, đơn vị sự nghiệp






Loại hình khác






Công ty hợp danh



         








			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			12. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			








			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



         Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:.......................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan



Có đơn vị thành viên






Có đơn vị trực thuộc






Có văn phòng đại diện, giao dịch; Đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc



Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài












17. Thông tin khác



			17a. Tên giám đốc:


			


			17c. Tên kế toán trưởng:





			17b. Điện thoại liên lạc:


			


			17d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)








			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế


Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế có vốn ĐTNN






Kinh tế tập thể






Kinh tế cá thể






Kinh tế tư nhân                       ______________
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2. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp: Trường hợp thành lập thêm đơn vị trực thuộc


- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho người nộp thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế


· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu 07-MST. 



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh  (mẫu số 07-MST). 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


Mẫu 07-MST



			TÊN DOANH NGHIỆP



			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






			Số: ………….


			……., ngày … tháng … năm……








THÔNG BÁO


Về việc lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh





Kính gửi: Cục Thuế tỉnh (thành phố)…………….



Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):




Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:




Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 




Đăng ký hoạt động Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:



1. Tên Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 




2. Địa chỉ Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh:



Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 




Xã/Phường/Thị trấn: 




Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:




Tỉnh/Thành phố: 




Điện thoại: ………………………………………. Fax: 




Email: …………………………………………… Website: 




3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:



			a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh; ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 



STT


			Tên ngành


			Mã ngành





			


			


			





			


			


			








b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): 




4. Người đứng đầu Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh:



Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ……………….. Giới tính: 




Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: 




Chứng minh nhân dân số: 




Ngày cấp: …../...…/…….. Nơi cấp: 




Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): 




Số giấy chứng thực cá nhân: 




Ngày cấp: …../..…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: 




Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 



Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 




Xã/Phường/Thị trấn: 




Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 




Tỉnh/Thành phố: 




Chỗ ở hiện tại:



Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 




Xã/Phường/Thị trấn: 




Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 




Tỉnh/Thành phố: 




Điện thoại: …………………………………. Fax: 




Email: ………………………………………. Website: 




5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):



Tên chi nhánh: 




Địa chỉ chi nhánh: 




Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:




Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): 




6. Thông tin đăng ký thuế:



			STT


			Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế





			1


			Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):



Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:




Xã/Phường/Thị trấn:




Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh:




Tỉnh/Thành phố:




Điện thoại: ………………………………………….. Fax:




Email:






			2


			Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): ….../....…/………





			3


			Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):



Hạch toán độc lập 


Hạch toán phụ thuộc 








			4


			Năm tài chính:



Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….



(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)





			5


			Tổng số lao động (dự kiến):






			6


			Đăng ký xuất khẩu (Có/Không):






			7


			Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): 



Tài khoản ngân hàng:




Tài khoản kho bạc:






			8


			Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):



Giá trị gia tăng 


Tiêu thụ đặc biệt


Thuế xuất, nhập khẩu



Tài nguyên



Thu nhập doanh nghiệp



Môn bài



Tiền thuê đất



Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Khác









			9


			Ngành, nghề kinh doanh/Nội dung hoạt động chính (1): 














(1) Chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động liệt kê tại mục 3 dự kiến là nội dung hoạt động chính của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh tại thời điểm đăng ký.



Doanh nghiệp cam kết:



- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;



- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.



			
Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….


			ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
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12. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế


- Trình tự thực hiện: Khi Giấy chứng nhận đăng ký thuế mất, rách, nát thì người nộp thuế thực hiện đầy đủ thủ tục để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo mẫu 13-MST


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.  


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo mẫu 13-MST


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


Mẫu số 13-MST


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc






……………, ngày …… tháng …… năm …………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ



CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ/THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN/


THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ



Kính gửi: …………………………………………………


1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………


2. Mã số thuế: ……………………………………………………………………


3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế): …..………………………………


4. Lý do đề nghị cấp lại: …………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế./.



			Ghi chú:



- Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.


			NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)
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13. Thủ tục: Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân 


- Trình tự thực hiện: Khi Thẻ mã số thuế cá nhân mất, rách, nát thì người nộp thuế thực hiện đầy đủ thủ tục để được cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân theo mẫu 13-MST (ghi số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, nơi đăng ký cấp thẻ trước đây)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ mã số thuế cá nhân.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Đơn đề nghị cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân theo mẫu 13-MST


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


Mẫu số 13-MST


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc






……………, ngày …… tháng …… năm …………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ



CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ/THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN/


THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ



Kính gửi: …………………………………………………


1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………


2. Mã số thuế: ……………………………………………………………………


3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế): …..………………………………


4. Lý do đề nghị cấp lại: …………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế./.



			Ghi chú:



- Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.


			NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)
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14. Thủ tục: Cấp lại Thông báo mã số thuế


- Trình tự thực hiện: Khi Thông báo mã số thuế mất, rách, nát thì người nộp thuế thực hiện đầy đủ thủ tục để được cấp lại Thông báo mã số thuế


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế 


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị cấp lại Thông báo mã số thuế theo mẫu 13-MST 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo mã số thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Đơn đề nghị cấp lại Thông báo mã số thuế theo mẫu 13-MST


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


Mẫu số 13-MST


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc






……………, ngày …… tháng …… năm …………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ



CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ/THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN/THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ



Kính gửi: …………………………………………………


1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………


2. Mã số thuế: ……………………………………………………………………


3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế): …..………………………………


4. Lý do đề nghị cấp lại: …………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế./.



			Ghi chú:



- Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.


			NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)
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15. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập 



- Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp nhận sáp nhập phải làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế (trường hợp phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nhận sáp nhập.


- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thuế phải thực hiện điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp nhận sáp nhập trong hệ thống quản lý mã số thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):


+ Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


Mẫu: 08-MST



TỜ KHAI


ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ



Tên đơn vị/cá nhân:



Mã số thuế:



Địa chỉ trụ sở chính:



Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:



			Chỉ tiêu 



 (1)


			Thông tin đăng ký cũ



(2)


			Thông tin đăng ký mới



(3)





			Ví dụ:



- Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận Thông báo thuế



- .....






			124 Lò Đúc-Hà Nội






			235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội












Đơn vị/cá nhân cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.



Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ..     Khoản  ...   



.................., ngày ....... tháng ..... năm .........


LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN



(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


HƯỚNG DẪN:



- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế.



- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.



- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.
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16. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị sáp nhập  



- Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp bị sáp nhập phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế ngay khi có Hợp đồng sáp nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Hợp đồng sáp nhập.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp bị sáp nhập.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.
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17. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất



- Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp bị hợp nhất phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi có hợp đồng hợp nhất theo quy định của Luật doanh nghiệp.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Hợp đồng hợp nhất.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.
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18. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất  



- Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp hợp nhất phải làm thủ tục đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 01-ĐK-TCT).



+ Bảng kê các đơn vị trực thuộc (nếu có) (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK02)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



01-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn,xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :








			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








			9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…








			10. Loại hình kinh tế





			


Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài






Công ty TNHH






Hợp tác xã






Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN






Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài






Công ty cổ phần






Tổ hợp tác






Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác






Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài





Doanh nghiệp tư nhân






Cơ quan, đơn vị sự nghiệp






Loại hình khác






Công ty hợp danh



         








			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			12. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			








			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



         Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:.......................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan



Có đơn vị thành viên






Có đơn vị trực thuộc






Có văn phòng đại diện, giao dịch; Đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc



Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài












17. Thông tin khác



			17a. Tên giám đốc:


			


			17c. Tên kế toán trưởng:





			17b. Điện thoại liên lạc:


			


			17d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)








			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế


Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế có vốn ĐTNN






Kinh tế tập thể






Kinh tế cá thể






Kinh tế tư nhân                       ______________












BẢNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC



(Kể cả các đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện có phát sinh nghĩa vụ thuế



và trực tiếp kê khai nộp thuế với cơ quan thuế)


(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)



			STT


			Mã số thuế


			Tên gọi


			Số nhà, đường phố (thôn xóm)


			Phường/xã


			Quận/huyện


			Tỉnh/thành phố





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			









+ Luật Doanh nghiệp. 


Mẫu số




 01-ĐK-TCT-BK02


















TTHC kem 2151/Cuc Thue/19.DKT-DN duoc tach.doc

19. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách 



- Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp được tách phải làm thủ tục đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.



· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 01-ĐK-TCT).



+ Bảng kê các đơn vị trực thuộc (nếu có) (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK02)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



01-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn,xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :





			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








			9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…








			10. Loại hình kinh tế





			


Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài






Công ty TNHH






Hợp tác xã






Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN






Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài






Công ty cổ phần






Tổ hợp tác






Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác






Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài






Doanh nghiệp tư nhân






Cơ quan, đơn vị sự nghiệp






Loại hình khác






Công ty hợp danh



         





			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			12. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			








			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



         Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:.......................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan



Có đơn vị thành viên






Có đơn vị trực thuộc






Có văn phòng đại diện, giao dịch; Đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc



Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài












17. Thông tin khác



			17a. Tên giám đốc:


			


			17c. Tên kế toán trưởng:





			17b. Điện thoại liên lạc:


			


			17d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)





			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế


Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế có vốn ĐTNN






Kinh tế tập thể






Kinh tế cá thể






Kinh tế tư nhân                       ______________












BẢNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC



(Kể cả các đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện có phát sinh nghĩa vụ thuế



và trực tiếp kê khai nộp thuế với cơ quan thuế)


(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)



			STT


			Mã số thuế


			Tên gọi


			Số nhà, đường phố (thôn xóm)


			Phường/xã


			Quận/huyện


			Tỉnh/thành phố





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








Mẫu số




 01-ĐK-TCT-BK02


















TTHC kem 2151/Cuc Thue/2.DKT-truc thuoc.doc

2. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp.


- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận hoạt động hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh; phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay thì người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế


· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 02-ĐK-TCT và các bảng kê các đơn vị trực thuộc (nếu có). Trên tờ khai đăng ký thuế phải ghi rõ mã số thuế 13 số đã được đơn vị chủ quản thông báo. 



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT).



+ Bảng kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK01);



+  Bảng kê kho hàng trực thuộc (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK02);


+ Bảng kê các nhà thầu phụ (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK03);


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



02-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			


			DÙNG CHO ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			





			


			


			





			


			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :





			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                                     / Fax:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…


			10. Loại hình kinh tế





			


Công ty TNHH



Hợp tác xã



Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN



Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài



Công ty cổ phần



Tổ hợp tác



Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác



Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài



Doanh nghiệp tư nhân



Cơ quan, đơn vị sự nghiệp



Loại hình khác



Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài



Công ty hợp danh



         








			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			13. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			








			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật: 





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



          Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:........................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan






Có văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc






Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài 












17. Thông tin khác



			16a. Tên giám đốc:


			


			16c. Tên kế toán trưởng:





			16b. Điện thoại liên lạc:


			


			16d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)








			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế



Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế có vốn ĐTNN



Kinh tế tập thể






Kinh tế cá thể



Kinh tế tư nhân                       ______________












 BẢNG KÊ
CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG GIAO DỊCH



(Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT)



			STT


			Tên gọi


			Địa chỉ


			Phường/xã


			Quận/huyện


			Tỉnh/thành phố





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			











 BẢNG KÊ KHO HÀNG TRỰC THUỘC



(Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT)



			STT


			Tên gọi


			Địa chỉ


			Phường/xã


			Quận/huyện


			Tỉnh/thành



phố





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Mẫu số




 02-ĐK-TCT-BK01









Mẫu số




 02-ĐK-TCT-BK02
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20. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách  


- Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp bị tách phải làm thủ tục thay đổi thông tin  đăng ký trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định tách doanh nghiệp


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thuế phải thực hiện điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách trong hệ thống quản lý mã số thuế. Trường hợp điều chỉnh thông tin đăng ký thuế làm phát sinh thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế thực hiện cấp lại giấy chứng nhận cho người nộp thuế.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):


+ Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


Mẫu: 08-MST



TỜ KHAI


ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ



Tên đơn vị/cá nhân:



Mã số thuế:



Địa chỉ trụ sở chính:



Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:



			Chỉ tiêu 



 (1)


			Thông tin đăng ký cũ



(2)


			Thông tin đăng ký mới



(3)





			Ví dụ:



- Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận Thông báo thuế



- .....






			124 Lò Đúc-Hà Nội






			235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội












Đơn vị/cá nhân cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.



Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ..     Khoản  ...   



.................., ngày ....... tháng ..... năm .........


LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN



(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


HƯỚNG DẪN:



- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế.



- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.



- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.

















TTHC kem 2151/Cuc Thue/21.DKT-DN duoc chia.doc

21. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia


- Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp được chia phải làm thủ tục đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.



· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 01-ĐK-TCT).



+ Bảng kê các đơn vị trực thuộc (nếu có) (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK02)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



01-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn,xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :





			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








			9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…








			10. Loại hình kinh tế





			


Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài






Công ty TNHH






Hợp tác xã






Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN






Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài






Công ty cổ phần






Tổ hợp tác






Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác






Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài






Doanh nghiệp tư nhân






Cơ quan, đơn vị sự nghiệp






Loại hình khác






Công ty hợp danh



         





			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			12. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			








			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



         Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:.......................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan



Có đơn vị thành viên






Có đơn vị trực thuộc






Có văn phòng đại diện, giao dịch; Đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc



Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài












17. Thông tin khác



			17a. Tên giám đốc:


			


			17c. Tên kế toán trưởng:





			17b. Điện thoại liên lạc:


			


			17d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)





			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế


Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế có vốn ĐTNN






Kinh tế tập thể






Kinh tế cá thể






Kinh tế tư nhân                       ______________












BẢNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC



(Kể cả các đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện có phát sinh nghĩa vụ thuế



và trực tiếp kê khai nộp thuế với cơ quan thuế)


(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)



			STT


			Mã số thuế


			Tên gọi


			Số nhà, đường phố (thôn xóm)


			Phường/xã


			Quận/huyện


			Tỉnh/thành phố





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








Mẫu số




 01-ĐK-TCT-BK02


















TTHC kem 2151/Cuc Thue/22.DKT-DN bi chia.doc

22. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia


- Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp bị chia phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi có Quyết định chia doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chia doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.
















TTHC kem 2151/Cuc Thue/23.DKT-truc thuoc chuyen doc lap.doc

23. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập


- Trình tự thực hiện: Đơn vị trực thuộc chuyển thành đơn vị độc lập phải làm thủ tục đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT.


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):


+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 01-ĐK-TCT).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



01-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn,xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :





			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








			9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…








			10. Loại hình kinh tế





			


Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài






Công ty TNHH






Hợp tác xã






Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN






Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài






Công ty cổ phần






Tổ hợp tác





Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác






Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài






Doanh nghiệp tư nhân






Cơ quan, đơn vị sự nghiệp






Loại hình khác






Công ty hợp danh



         





			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			12. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			








			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



         Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:.......................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan



Có đơn vị thành viên






Có đơn vị trực thuộc






Có văn phòng đại diện, giao dịch; Đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc



Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài












17. Thông tin khác



			17a. Tên giám đốc:


			


			17c. Tên kế toán trưởng:





			17b. Điện thoại liên lạc:


			


			17d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)








			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế


Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế có vốn ĐTNN






Kinh tế tập thể






Kinh tế cá thể






Kinh tế tư nhân                       ______________
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24. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc


- Trình tự thực hiện: Đơn vị độc lập chuyển thành đơn vị trực thuộc phải làm thủ tục đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 02-ĐK-TCT.


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):


+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 02-ĐK-TCT.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



02-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			


			DÙNG CHO ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :





			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                                     / Fax:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…


			10. Loại hình kinh tế





			


Công ty TNHH



Hợp tác xã



Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN



Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài



Công ty cổ phần



Tổ hợp tác



Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác



Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài


Doanh nghiệp tư nhân



Cơ quan, đơn vị sự nghiệp



Loại hình khác



Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài



Công ty hợp danh



         








			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			13. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			








			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật: 





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



          Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:........................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan






Có văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc






Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài 












17. Thông tin khác



			16a. Tên giám đốc:


			


			16c. Tên kế toán trưởng:





			16b. Điện thoại liên lạc:


			


			16d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)








			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế



Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế có vốn ĐTNN



Kinh tế tập thể






Kinh tế cá thể



Kinh tế tư nhân                       ______________
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25. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không thành lập theo Luật doanh nghiệp 


- Trình tự thực hiện: 


+ Khi có hợp đồng hoặc thỏa thuận về việc bán doanh nghiệp, doanh nghiệp được bán phải thông báo bằng văn bản, kèm theo hợp đồng mua bán doanh nghiệp, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế và quyết toán thuế gửi cho cơ quan thuế.



+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp mua phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế. 



+ Mã số thuế của doanh nghiệp giữ nguyên sau khi bán. Đối với trường hợp một doanh nghiệp trực thuộc sau khi bán trở thành một doanh nghiệp độc lập, hoặc một doanh nghiệp sau khi bán trở thành một doanh nghiệp trực thuộc của doanh nghiệp khác thì phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cũ và làm thủ tục đăng ký thuế để được cấp mã số thuế mới.


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế;



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới;



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Hợp đồng mua doanh nghiệp.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 01-ĐK-TCT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.



			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



01-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn,xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :





			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








			9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…








			10. Loại hình kinh tế





			


Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài





Công ty TNHH






Hợp tác xã






Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN






Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài






Công ty cổ phần






Tổ hợp tác






Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác






Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài






Doanh nghiệp tư nhân






Cơ quan, đơn vị sự nghiệp






Loại hình khác






Công ty hợp danh



         








			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			12. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			








			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



         Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:.......................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan



Có đơn vị thành viên






Có đơn vị trực thuộc






Có văn phòng đại diện, giao dịch; Đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc



Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài












17. Thông tin khác



			17a. Tên giám đốc:


			


			17c. Tên kế toán trưởng:





			17b. Điện thoại liên lạc:


			


			17d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)








			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế


Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế có vốn ĐTNN






Kinh tế tập thể






Kinh tế cá thể






Kinh tế tư nhân                       ______________
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26. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh


- Trình tự thực hiện: Khi thay đổi tên trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế thay đổi thì người nộp thuế thực hiện đầy đủ thủ tục để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST


- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc)



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo tên mới.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung do người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


Mẫu: 08-MST



TỜ KHAI


ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ



Tên đơn vị/cá nhân:



Mã số thuế:



Địa chỉ trụ sở chính:



Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:



			Chỉ tiêu 



 (1)


			Thông tin đăng ký cũ



(2)


			Thông tin đăng ký mới



(3)





			Ví dụ:



- Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận Thông báo thuế



- .....






			124 Lò Đúc-Hà Nội






			235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội












Đơn vị/cá nhân cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.



Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ..     Khoản  ...   



.................., ngày ....... tháng ..... năm .........


LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN



(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


HƯỚNG DẪN:



- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế.



- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.



- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.

















TTHC kem 2151/Cuc Thue/27.Thay doi, bo sung-chuyen dia diem KD cung dia ban.doc

27. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh



- Trình tự thực hiện: Khi chuyển địa điểm kinh doanh người nộp thuế phải khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục chuyển địa điểm.


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cập nhật tình trạng thay đổi địa điểm vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


Mẫu: 08-MST



TỜ KHAI


ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ



Tên đơn vị/cá nhân:



Mã số thuế:



Địa chỉ trụ sở chính:



Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:



			Chỉ tiêu 



 (1)


			Thông tin đăng ký cũ



(2)


			Thông tin đăng ký mới



(3)





			Ví dụ:



- Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận Thông báo thuế



- .....






			124 Lò Đúc-Hà Nội






			235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội












Đơn vị/cá nhân cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.



Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ..     Khoản  ...   



.................., ngày ....... tháng ..... năm .........


LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN



(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


HƯỚNG DẪN:



- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế.



- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.



- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.

















TTHC kem 2151/Cuc Thue/28.Thay doi, bo sung-chuyen dia diem KD khac dia ban chuyen di.doc

28. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đi



- Trình tự thực hiện: Khi chuyển địa điểm kinh doanh người nộp thuế phải khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục chuyển địa điểm. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khai chuyển địa điểm của người nộp thuế, cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu 09-MST gửi 01 (một) bản cho người nộp thuế, 01 (một) bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



 - Thông báo chuyển địa điểm


 - Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc)



 - Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu 09-MST


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm của người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tình hình nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh do cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi cấp.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu 09-MST


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


Mẫu số 09 – MST



        (TỔNG CỤC THUẾ)



CỤC THUẾ TỈNH/TP.............                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



(CHI CỤC THUẾ....................)                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THÔNG BÁO



Tình trạng kê khai, nộp thuế của Đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh





Thời điểm chuyển địa điểm:  … Tháng/năm  ….



Kính gửi:……………………………………………………..


Cục Thuế/Chi cục Thuế:……………..……………………… xin thông báo:



Người nộp thuế: …………………………….……………………………
MST: ……………………………….



Chuyển địa điểm kinh doanh từ:



Địa chỉ trụ sở cũ: ……………..……………………………….. Quận/huyện: ………………….………. Tỉnh/TP: ……………..………



đến:



Địa chỉ trụ sở mới: ……………..……………………………… Quận/huyện: ………………….………. Tỉnh/TP: ……………..………


Số điện thoại liên hệ mới:…………………………………………………………………



1. Bảng liệt kê tình trạng kê khai, nộp thuế từ đầu năm đến thời điểm chuyển đi:


			Loại thuế


			Mục - TMục


			Số tờ khai



đã nộp


			Số lần không nộp tờ khai


			Số lần nộp chậm tờ khai


			Số tờ khai sai số học


			Số thuế phát sinh phải nộp do kê khai từ đầu năm đến thời điểm chuyển đi


			Số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau đến thời điểm chuyển đi


			Số thuế nợ (+)/ nộp thừa (-) đến thời điểm chuyển đi


			Đã tính phạt nộp chậm đến Ngày /tháng



/năm.





			


			


			


			


			


			


			


			


			Số tiền nợ (+)/Nộp thừa (-)


			Hạn nộp


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			12





			1.Thuế GTGT


			1700


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








2. Đã kiểm tra quyết toán các năm: ……………………………………………………….



3. Tình hình quyết toán hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi:



            - Đã quyết toán hoá đơn: ……………….


            - Không sử dụng hoá đơn: ………………


4. Nhận xét khác: 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


			Nơi nhận:



- Như trên;



- .........................;



- Lưu: VT, …….​


			………, ngày……..tháng….. năm…….



                                     LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THUẾ



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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29. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đến


- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư,.. theo địa chỉ mới, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến.


+ Cơ quan thuế sẽ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế và giữ nguyên mã số thuế của người nộp thuế đã được chấp trước đó.


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT (ghi MST đã được cấp trước đó)


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư… do cơ quan có thẩm quyền nơi chuyển đến cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung do người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



01-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn,xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :





			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








			9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…








			10. Loại hình kinh tế





			


Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài






Công ty TNHH






Hợp tác xã






Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN






Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài






Công ty cổ phần






Tổ hợp tác






Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác






Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài





Doanh nghiệp tư nhân






Cơ quan, đơn vị sự nghiệp






Loại hình khác






Công ty hợp danh



         








			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			12. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			








			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



         Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:.......................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan



Có đơn vị thành viên






Có đơn vị trực thuộc






Có văn phòng đại diện, giao dịch; Đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc



Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài












17. Thông tin khác



			17a. Tên giám đốc:


			


			17c. Tên kế toán trưởng:





			17b. Điện thoại liên lạc:


			


			17d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)








			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế


Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế có vốn ĐTNN






Kinh tế tập thể






Kinh tế cá thể






Kinh tế tư nhân                       ______________


























TTHC kem 2151/Cuc Thue/3.DKT-ca nhan.doc

3. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân


- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân thì người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.



· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc chứng minh quân đội hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ mã số thuế thu nhập cá nhân.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 05-ĐK-TCT).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



    



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ



TAX REGISTRATION FORM



			Mã số thuế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)



[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:



			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			-


			 


			 


			-


			 


			 


			 


			 








[02]. Ngày tháng năm sinh: 



                                                      ngày     tháng          năm



			Nam


			 


			


			Nữ


			 








[03]. Giới tính:

[04]. Quốc tịch:....................................



			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








[05]. Số chứng minh nhân dân



			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			









hoặc số hộ chiếu 



			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








 [05.1]. Ngày cấp:


ngày     tháng          năm



 [05.2]. Nơi  cấp: ....................................................................................................



[06]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:



[06.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ..................................................................



[06.2]. Xã, phường: ...............................................................................................



[06.3]. Quận, huyện: ..............................................................................................



[06.4]. Tỉnh, thành phố: …….................................


[06.5]. Quốc gia: ..........................



[07]. Địa chỉ cư trú:



[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ..................................................................



[07.2]. Xã, phường: ................................................................................................



[07.3]. Quận, huyện: ..............................................................................................



[07.4]. Tỉnh, thành phố: .........................................................................................



[08]. Điện thoại liên hệ: ...............................................
[09]. Email: …...........................



[10]. Cơ quan thuế quản lý: ...............................................................................................


[11]. Nơi đăng ký quyết toán thuế:………………………………………………………………


Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.



			


			…, ngày …tháng  … năm …………



NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ



 (Ký và ghi rõ họ tên)








DÙNG CHO CÁ NHÂN THUỘC DIỆN NỘP THUẾ TNCN









Mẫu số:




Form No




05-ĐK-TCT
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30. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế


- Trình tự thực hiện: Khi có nội dung ghi tại các chỉ tiêu trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế thay đổi thì người nộp thuế thực hiện đầy đủ thủ tục để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có sự thay đổi


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp thay đổi thông tin phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;



- Bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế ban đầu (nếu có).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung do người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


Mẫu: 08-MST



TỜ KHAI


ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ



Tên đơn vị/cá nhân:



Mã số thuế:



Địa chỉ trụ sở chính:



Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:



			Chỉ tiêu 



 (1)


			Thông tin đăng ký cũ



(2)


			Thông tin đăng ký mới



(3)





			Ví dụ:



- Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận Thông báo thuế



- .....






			124 Lò Đúc-Hà Nội






			235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội












Đơn vị/cá nhân cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.



Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ..     Khoản  ...   



.................., ngày ....... tháng ..... năm .........


LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN



(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


HƯỚNG DẪN:



- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế.



- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.



- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.
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31. Thủ tục: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh


- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế kể từ ngày chấm dứt hoạt động, tổ chức sắp xếp lại lại doanh nghiệp.



+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan Thuế nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoạt động hoặc người nộp thuế về việc giải thể, chấm dứt hoạt động, sắp xếp lại doanh nghiệp, Cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc Quyết định mở thủ tục phá sản doanh nghiệp; Thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã thuế, Cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.
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32. Thủ tục: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc



- Trình tự thực hiện: 


+ Đối với đơn vị trực thuộc: Khi đơn vị chủ quản bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì tất cả các đơn vị trực thuộc bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo việc chấm dứt tồn tại của mình cho các đơn vị trực thuộc biết. Đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của mình trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của đơn vị chủ quản.


+ Đối với cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc sau khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản, cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản phải thông báo ngay cho Cục thuế các tỉnh, thành phố có đơn vị trực thuộc về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản để các Cục thuế này kiểm tra việc thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các đơn vị trực thuộc. Nếu đơn vị trực thuộc chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì cơ quan thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).


- Thông báo chấm dứt tồn tại của đơn vị chủ quản.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã thuế, Cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.
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33. Thủ tục: Đăng ký doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh


- Trình tự thực hiện:



Cơ sở kinh doanh tham gia thực hiện bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phải đáp ứng các điều kiện:



- Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, kinh doanh các mặt hàng được hoàn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định này; có địa điểm kinh doanh ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở các trung tâm làng nghề thủ công mỹ nghệ trong điểm đến của các tuyến lữ hành du lịch: Trụ sở chính của doanh nghiệp; chi nhánh, cửa hàng của doanh nghiệp; địa điểm đặt đại lý bán hàng cho doanh nghiệp.


- Thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.



Cơ sở kinh doanh có đủ các điều kiện đăng ký và được Bộ Tài chính xem xét, quyết định lựa chọn tham gia thực hiện thí điểm này.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Cục Thuế.




+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần hồ sơ:




+ Công văn đăng ký tham gia bán hàng thí điểm theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012;



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp;



+ Hợp đồng bán hàng đại lý ký giữa doanh nghiệp đăng ký bán hàng thí điểm với cửa hàng bán hàng đại lý cho doanh nghiệp (đối với trường hợp là cửa hàng đại lý bán hàng cho doanh nghiệp): 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp.



- Thời hạn giải quyết: 


Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện quy định, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, cơ quan quản lý thuế trực tiếp doanh nghiệp báo cáo Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính, Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính có văn bản thông báo cho doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 58/2012/TT-BTC.  Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ không đáp ứng điều kiện quy định, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ có văn bản trả lời cho doanh nghiệp;



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở kinh doanh.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế..



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



  Quyết định công nhận là doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 58/2012/TT-BTC.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;



+ Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008; 



+ Quyết định 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ;



+ Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính.


Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính)    


Tên doanh nghiệp                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        ________________                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                    





         _______________________________________


                                                                       ……., ngày…… tháng… năm 20…


V/v Đăng ký bán hàng thí điểm 



hoàn thuế giá trị gia tăng



Kính gửi: Cục Thuế/Chi cục Thuế……….



Tên doanh nghiệp: …………(1)…………………………



Mã số thuế:…………………………



Địa chỉ:…………………… (1)…………………………………………………



Số điện thoại……………………… ; Số Fax:…………………Email…………..



Ngành nghề kinh doanh:………….(chỉ kê ngành nghề kinh doanh liên quan đến việc đăng ký cửa hàng bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng)



Nay,……………(1)……………………………đăng ký bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài theo quy định tại Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính, tại:  



- Chi nhánh ………(1)………địa chỉ:……(1)…………………………………..



- Cửa hàng ……… (2) ……địa chỉ:………(2)…………………………………..



- Cửa hàng đại lý …(2) ….. địa chỉ:………(2)………………………………….



………………….. (1) cam kết kinh doanh bán hàng thí điểm tại các địa điểm nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này.



……………………(1)……… kính đề nghị Cục Thuế/Chi cục Thuế………công nhận …………….(1) là doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh.



Nơi nhận:

                          Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp



· Như trên;

           


                  (ký tên, đóng dấu)


· Lưu
…
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34. Thủ tục: Đăng ký điều chỉnh bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh



- Trình tự thực hiện:


Doanh nghiệp đã được Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thông báo đủ điều kiện bán hàng thí điểm, nếu có điều chỉnh đăng ký bán hàng thí điểm thì doanh nghiệp gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hồ sơ đăng ký điều chỉnh bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Cục Thuế.




+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần hồ sơ:



+ Công văn đăng ký điều chỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 Thông tư 58/2012/TT-BTC;


+ Hợp đồng bán hàng đại lý ký giữa doanh nghiệp bán hàng thí điểm với cửa hàng nhận bán hàng đại lý cho doanh nghiệp (đối với trường hợp là cửa hàng đại lý bán hàng cho doanh nghiệp);



+ 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp;



- Thời hạn giải quyết: 


Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện quy định, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, cơ quan quản lý thuế trực tiếp doanh nghiệp báo cáo Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính, Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính có văn bản thông báo cho doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 Thông tư 58/2012/TT-BTC.  Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ không đáp ứng điều kiện quy định, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ có văn bản trả lời cho doanh nghiệp;



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở kinh doanh.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế..



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


  Quyết định công nhận là doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Phụ lục 8 Thông tư 58/2012/TT-BTC.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;



+ Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008; 



+ Quyết định 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ;



+ Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính.


Phụ lục 8 (ban hành kèm theo Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính)  


Tên doanh nghiệp                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        ________________                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                    





         _______________________________________


                                                                       ……., ngày…… tháng… năm 20…


V/v  điều chỉnh việc bán hàng 



thí điểm hoàn thuế GTGT cho



 người nước ngoài



Kính gửi: Cục Thuế/Chi cục Thuế……….



Tên doanh nghiệp: (1)……………



Mã số thuế:…………………….



Địa chỉ:…………………………



Số điện thoại……………………… ; Số Fax:…………………Email…………..



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…..ngày ….tháng…..năm….



Cơ quan cấp:…………………



Ngành nghề kinh doanh:………….(chỉ kê ngành nghề kinh doanh liên quan đến việc đăng ký cửa hàng bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng)



Ngày…..doanh nghiệp …(1) đã được Cục Thuế…(2)…..công nhận là doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh. 



Nay, do…(3)……….đề nghị Cục Thuế ……điều chỉnh/bổ sung:



- Cửa hàng (địa chỉ):…………(4)………………..



- Đại lý bán hàng cho doanh nghiệp (địa chỉ):………………(4)…………



- Kinh doanh các mặt hàng:……………………




Được điều chỉnh việc bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh theo quy định tại Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 



………………….. (1) cam kết thực hiện ……và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này.



……………………………(1) kính đề nghị Cục Thuế/Chi cục Thuế……… điều chỉnh ………….(4) doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh.



Nơi nhận:

                          Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp



· Như trên;

           


                  (ký tên, đóng dấu)


· Lưu
…



                     


Ghi chú:(1): ghi tên doanh nghiệp đăng ký ; (2) Ghi tên Cục thuế đã cấp giấy công nhận doanh nghiệp bán hàng thí điểm; (3): ghi lý do sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh;   (4) Ghi nội dung đề nghị điều chỉnh
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35. Thủ tục: Chấm dứt bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh



- Trình tự thực hiện:



Chậm nhất là 30 ngày trước ngày chấm dứt việc bán hàng thí điểm, doanh nghiệp gửi công văn thông báo chấm dứt việc bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Cục Thuế.




+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần hồ sơ:



Công văn thông báo chấm dứt việc bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài.


- Thời hạn giải quyết: 


Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được công văn của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp kiểm tra, có văn bản báo cáo Cục thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính để Cục Thuế địa phương có văn bản gửi doanh nghiệp thông báo về việc chấm dứt bán hàng thí điểm đối với doanh nghiệp.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở kinh doanh.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế..



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


 Thông báo về việc chấm dứt bán hàng thí điểm đối với doanh nghiệp.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;



+ Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008; 



+ Quyết định 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ;



+ Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính.
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36. Thủ tục: Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.


- Trình tự thực hiện: 


· Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế.


· Đối với hàng hoá sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho, khuyến mại, quảng cáo thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp thuế theo tháng thì chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. 


Trường hợp trong tháng không phát sinh thuế bảo vệ môi trường phải nộp thì người nộp thuế vẫn kê khai và nộp tờ khai cho cơ quan quản lý thuế để theo dõi.


· Đối với hàng hoá nhập khẩu, hàng hoá nhập khẩu uỷ thác thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường thì người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp thuế theo từng lần phát sinh (trừ trường hợp xăng dầu nhập khẩu để bán) thì thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.


Việc khai thuế, tính thuế, nộp thuế bảo vệ môi truờng đối với hàng hoá nhập khẩu được thực hiện cùng thời điểm với việc khai thuế và nộp thuế nhập khẩu, trừ mặt hàng xăng dầu nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 152/2011/TT-BTC.


· Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



· Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.



- Cách thức thực hiện:


+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ:



- Tờ khai thuế bảo vệ môi trường theo mẫu số 01/TBVMT ban hành kèm theo Thông tư 152/2011/TT-BTC và các tài liệu liên quan đến việc khai thuế, tính thuế. 



Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập-tái xuất khẩu thì hồ sơ hải quan của hàng hoá được sử dụng làm hồ sơ khai thuế bảo vệ môi truờng.


b) Số lượng hồ sơ : 01 bộ



- Thời hạn giải quyết hồ sơ: Không  trả lại kết quả cho người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan thuế có thẩm quyền quyết định: Cục thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục thuế. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Hồ sơ gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có): 


+ Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu số 01/TBVMT. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có


-  Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;



+ Luật thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010;


+ Nghị quyết số 1269/2011/NQ-UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;



+ Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ ;



+ Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.
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			 TỜ KHAI THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG





			 [01]  Kỳ tính thuế:  tháng  ........ năm  .......





			 


			[02] Người nộp thuế: ........................................................................................................................





			 


			[03] Mã số thuế: ...............................................................................................................................





			 


			[04] Địa chỉ: .....................................................................................................................................





			 


			[05] Quận/huyện:............................[06] Tỉnh/ Thành phố: ……………………………………..





			 


			[07] Điện thoại: ........................ [08] Fax: ..............................  [09] E-mail: ..................................





			 


			[10] Đại lý thuế (nếu có) :...........................................................................................................





			 


			[11] Mã số thuế: .....................................................................................................................





			 


			[12] Địa chỉ:  .....................................................................................................................................





			 


			[13] Quận/huyện: ................... [14] Tỉnh/Thành phố: ...................................................................





			 


			[15] Điện thoại: .....................  [16] Fax: .................. [17] Email: ..................................................





			 


			[18] Hợp đồng đại lý thuế, số:...................ngày...............................................................................





			 


			


			


			


			Đơn vị tiền: Việt Nam đồng



 





			STT


			Tên hàng hoá


			Số lượng tính thuế


			Mức thuế 


			Thuế BVMT phải nộp trong kỳ





			


			


			ĐVT


			Số lượng


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6) = (4) x (5)





			 


			Hàng hoá A


			 


			 


			 


			 





			 


			Hàng hoá B


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Tổng cộng 


			 


			 


			 


			 





			 





			 





			Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.





			 


			


			


			


			


			 





			 


			 ĐẠI LÝ THUẾ


			


			  ............ , ngày ......tháng .... ...năm ....





			 


			Họ và tên:.....


			


			NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc





			 


			Số chứng chỉ hành nghề: ..........


			ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ





			 


			


			


			Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu
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37. Thủ tục: Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa - Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ.


- Trình tự thực hiện: 


· Đối với than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ thì các công ty làm đầu mối tiêu thụ than của Vinacomin thực hiện phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phương nơi có than khai thác tương ứng với sản lượng than thu mua của các Công ty sản xuất khai thác than tại địa phương và lập Biểu tính thuế bảo vệ môi trường theo mẫu phụ lục 02/BVMT.


· Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.


· Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



· Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.



- Cách thức thực hiện:


+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ:



+ Tờ khai thuế bảo vệ môi trường theo mẫu số 01/TBVMT ban hành kèm theo Thông tư 152/2011/TT-BTC.  


+ Bảng phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phương - Phụ lục số 02/TBVMT ban hành kèm theo Thông tư 152/2011/TT-BTC.


b) Số lượng hồ sơ : 01 bộ



- Thời hạn giải quyết hồ sơ: Không  trả lại kết quả cho người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan thuế có thẩm quyền quyết định: Cục thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục thuế. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Hồ sơ gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có): 


+ Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu số 01/TBVMT. 


+ Bảng phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phương - Phụ lục số 02/TBVMT.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):Không có


-  Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;



+ Luật thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010;



+ Nghị quyết số 1269/2011/NQ-UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;



+ Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ ;



+ Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.
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			 TỜ KHAI THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG





			 [01]  Kỳ tính thuế:  tháng  ........ năm  .......





			 


			[02] Người nộp thuế: ........................................................................................................................





			 


			[03] Mã số thuế: ...............................................................................................................................





			 


			[04] Địa chỉ: .....................................................................................................................................





			 


			[05] Quận/huyện:............................[06] Tỉnh/ Thành phố: ……………………………………..





			 


			[07] Điện thoại: ........................ [08] Fax: ..............................  [09] E-mail: ..................................





			 


			[10] Đại lý thuế (nếu có) :...........................................................................................................





			 


			[11] Mã số thuế: .....................................................................................................................





			 


			[12] Địa chỉ:  .....................................................................................................................................





			 


			[13] Quận/huyện: ................... [14] Tỉnh/Thành phố: ...................................................................





			 


			[15] Điện thoại: .....................  [16] Fax: .................. [17] Email: ..................................................





			 


			[18] Hợp đồng đại lý thuế, số:...................ngày...............................................................................





			 


			


			


			


			Đơn vị tiền: Việt Nam đồng
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			Tên hàng hoá


			Số lượng tính thuế


			Mức thuế 


			Thuế BVMT phải nộp trong kỳ
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			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6) = (4) x (5)





			 


			Hàng hoá A


			 


			 


			 


			 





			 


			Hàng hoá B
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			Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.





			 


			


			


			


			


			 





			 


			 ĐẠI LÝ THUẾ


			


			  ............ , ngày ......tháng .... ...năm ....





			 


			Họ và tên:.....


			


			NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc





			 


			Số chứng chỉ hành nghề: ..........


			ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
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			 BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  PHẢI NỘP CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG


Kèm theo tờ khai thuế BVMT số 01/TBVMT ngày …………. 





			 [01]  Kỳ tính thuế:  tháng  ........ năm  .......





			


			





			 


			[02] Người nộp thuế: ........................................................................................................................





			 


			[03] Mã số thuế: ...............................................................................................................................





			 


			[04] Địa chỉ: .....................................................................................................................................





			 


			[05] Quận/huyện:............................[06] Tỉnh/ Thành phố: ……………………………………..





			 


			[07] Điện thoại: ........................ [08] Fax: ..............................  [09] E-mail: ..................................





			 


			[10] Đại lý thuế (nếu có) :...........................................................................................................





			 


			[11] Mã số thuế: .....................................................................................................................





			 


			[12] Địa chỉ:  .....................................................................................................................................





			 


			[13] Quận/huyện: ................... [14] Tỉnh/Thành phố: ...................................................................





			 


			[15] Điện thoại: .....................  [16] Fax: .................. [17] Email: ..................................................





			 


			[18] Hợp đồng đại lý thuế, số:...................ngày...............................................................................
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			  ............ , ngày ......tháng .... ...năm ....





			 


			Họ và tên:.....


			


			NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
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			Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu
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38. Thủ tục: Mua Hoá đơn do Cơ quan Thuế đặt in



- Trình tự thực hiện: 



Các tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc đối tượng tạo hoá đơn tự in theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 153/2010/TT-BTC được mua hoá đơn do Cơ quan thuế đặt in.


Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do Cơ quan thuế phát hành khi mua hoá đơn phải có đơn đề nghị mua hoá đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).



- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Đơn đề nghị mua hoá đơn theo mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Số lượng hoá đơn được mua theo quy định.



- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Đơn đề nghị mua hoá đơn theo mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 



       số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)



			                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			      Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc





			


                                                                                             ngày……… tháng……… năm………





			ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN



Kính gửi:……………………………………………………………………………………


I. Tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn:………………………………………………………


1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………………...


2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………...


3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………………….


4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………..


5. Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………...


+ Cố định:………………………………………………………………………………………….


+ Di động:………………………………………………………………………………………….


6. Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………


7. Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ):……………………………………………………………


8. Số lượng lao động:……………………………………………………………………………..


9. Tên người mua hóa đơn (Đối với hộ kinh doanh thì tên người mua hóa đơn là chủ hộ kinh 


doanh, trường hợp chủ hộ ủy quyền cho người khác thì phải kèm giấy ủy quyền):……………….


Số CMND người đi mua hóa đơn:………………………………Ngày cấp:.............. Nơi cấp:........








II. Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua:Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau:



Đơn vị tính: Số


			S



T



T


			Loại 



hóa đơn, chứng từ


			Tồn đầu 



kỳ trước


			Số lượng



mua kỳ



trước


			Sử dụng trong kỳ


			Còn 



cuối kỳ


			Số lượng mua



kỳ này





			


			


			


			


			Sử dụng


			Xóa bỏ


			Mất


			Hủy


			Cộng


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








     Tôi xin cam kết: Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.



			Ghi chú:



- Hộ, cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.


			NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)
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39. Thủ tục: Đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Đại lý thuế


- Trình tự thực hiện:  Đại lý thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi đến Tổng cục Thuế.



- Cách thức thực hiện: 


+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.



· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i. Văn bản thông báo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này).


ii. Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và giấy chứng nhận đăng ký thuế có xác nhận của đại lý thuế.



iii. Bản chụp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các nhân viên đại lý thuế có xác nhận của đại lý thuế. 


iv. Mẫu chữ ký của người có thẩm quyền của đại lý thuế được ký tên trên hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại về thuế, hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, các hồ sơ khác có liên quan theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các quy định của pháp luật có liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cục Thuế phải xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế cho đại lý thuế (theo mẫu số 02).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế


- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 


+ Thông báo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo mẫu số 01; 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008



+ Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính





			ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN



ĐẠI LÝ THUẾ...............……






Số: ………/……….


V/v thông báo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế


			


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






......, ngày...... tháng ...... năm 20......








Kính gửi: Cục Thuế................................



Căn cứ Khoản….. Điều……..Thông tư số …../TT-BTC ngày ………….. của Bộ Tài chính hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, Đại lý thuế……, mã số thuế..............: tự xét thấy đã đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động đại lý thuế.



Đề nghị Cục Thuế xác nhận Đại lý thuế…… đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định.



Hồ sơ gửi kèm:



- Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và giấy chứng nhận đăng ký thuế có xác nhận của đại lý thuế.



- Bản chụp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các nhân viên đại lý thuế (liệt kê danh sách kèm theo) có xác nhận của đại lý thuế.


- Mẫu chữ ký của người có thẩm quyền của đại lý thuế được ký tên trên hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại về thuế, hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, các hồ sơ khác có liên quan theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các quy định của pháp luật có liên quan../.


			Nơi nhận: 
                                                



- Như trên;                                                                                                         



- Lưu:...
                                     






			NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT                 


CỦA ĐẠI LÝ THUẾ



 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








Mẫu số: 01




(Ban hành kèm theo Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính)
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4. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng thầu với chủ đầu tư đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế


- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận hoạt động hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh; phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay thì người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.



· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04-ĐK-TCT



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thầu hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy xác nhận đăng ký văn phòng điều hành hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.


- Bảng kê nhà thầu phụ kèm theo hợp đồng nhận thầu (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 04-ĐK-TCT).


+ Bảng kê danh sách các nhà thầu phụ (mẫu số 04-ĐK-TCT-BK01).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi



For tax office only


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ



TAX REGISTRATION FORM


			Mẫu số:



Form No:



04-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:



Date of receive






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO CÁC NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH


Use for contractor/sub-contractor/management board





			


			MÃ SỐ THUẾ 



TAX IDENTIFICATION NUMBER


			Dành cho cơ quan thuế ghi For tax office only


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên nhà thầu/nhà thầu phụ/Ban điều hành liên danh



Name of contractor/ sub-contractor/management board





			








			2. Quốc tịch Nationality:








			3. Địa chỉ trụ sở chính



Address of the head office



 


			


			4. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam 



Address of management office in Vietnam





			


			


			4a. Số nhà, đường phố, thôn xóm:



Street number, Street name or Commune





			


			


			4b. Phường/ xã



Ward





			Điện thoại (Tel):                               



Fax:                       



Email:


			


			4c. Quận/ Huyện:



District





			


			


			4d. Tỉnh/ Thành phố:



Province/ City





			


			


			4e. Điện thoại (Tel):                    Fax:              Email:





			5. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam 



Business licence in Vietnam


			


			6. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ



Contract for Contractor/Sub-Contractor operation in Vietnam





			5a. Số giấy phép:



Number


			


			





			5b. Ngày cấp:             …./…./………..



Date


			


			6a. Số:



Number





			5c. Cơ quan cấp:



Granted by


			


			6b. Ngày                   …../…./…….



Date








			7. Đăng ký xuất nhập khẩu



Registration of import, export activities


			


			6c. Ký với:



Signed with



Mã số NNT tại Việt Nam (nếu có):



Tax payers identification number in Vietnam (if any)





			                 Có                                      Không



                 Yes                                     No


			


			








			8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng



Contract objectives





			








			9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng



Location of according to the contract





			








			10. Thời gian thực hiện hợp đồng



Contract duration





			Từ: ……/…… đến ……./…….                                                          From: ……/……. to ……/…….












			11. Nhà thầu phụ



Do you have sub-contractor?





			                 Có                                      



                 Yes                                    


			              Không



              No








			12. Tài liệu kèm theo



Attachments





			





			








Cam kết của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp về thuế, nộp kịp thời và đầy đủ các khoản thuế phát sinh, đảm bảo việc khấu trừ và nộp đủ các khoản thuế của Nhà thầu và người lao động làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng.



Contractors, sub-contractors commit to observe all tax laws, timely and fully pay taxes, ensure to withhold and pay full tax dues of sub-contractors and employees involved in the contract in Vietnam.



			Người đại diện Nhà thầu (hoặc nhà thầu phụ):



Representative of contractor (or sub-contractor)


			Ngày:    …../…./………….



Date





			Chức vụ:



Possition


			Chữ ký



Signature












******************************************************************************************************************************



			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi (for tax office only):



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế



Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:



Kinh tế tập thể





Kinh tế nhà nước






Kinh tế tư nhân






Kinh tế có vốn ĐTNN






Kinh tế cá thể















BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ (SUB-CONTRACTOR DECLARATION)



(Kèm theo mẫu 04-ĐK-TCT)



			STT



No


			Tên nhà thầu phụ



Name ofsub-contractor


			Quốc tịch



Nationality


			Mã số đăng ký ĐTNT tại VN (nếu có)



Taxapayer identification number in Vietnam (if any)


			Số hợp đồng



Sub-contract number


			Giá trị hợp đồng



Sub-contract value


			Địa điểm thực hiện



Location of business according to the sub-contract


			Số lượng



lao động



Employees hired in the sub-contract





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			








Mẫu số




 04-ĐK-TCT-BK01


















TTHC kem 2151/Cuc Thue/40.Thong bao nhan vien DLT thay doi.doc

40. Thủ tục: Thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi


- Trình tự thực hiện: Đại lý thuế gửi Thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi; cơ quan thuế đăng tải công khai danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi trên trang thông tin điện tử của ngành thuế.


- Cách thức thực hiện: 


+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.



· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế mới được tuyển dụng hoặc



+ Thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế giảm 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo của đại lý thuế


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của ngành thuế.


- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 


+ Thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế mới được tuyển dụng theo mẫu số 03.


+ Thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế giảm theo mẫu số 04.  


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008



+ Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính





			ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN



ĐẠI LÝ THUẾ...............……


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








			Số :……/TB-….


			..........., ngày.........tháng......năm........








THÔNG BÁO



Về danh sách nhân viên đại lý thuế mới được tuyển dụng





Đại lý thuế................, mã số thuế ………., địa chỉ…………….thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế mới được tuyển dụng và hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế như sau:



			TT


			Họ và tên


			Năm sinh


			Giấy chứng minh nhân dân /Hộ chiếu


			Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế





			


			


			Nam


			Nữ


			Số


			Ngày cấp


			Số


			Ngày





			


			


			


			


			


			


			


			








Đại lý thuế cam kết các nhân viên trên có đủ điều kiện để hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và xin chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nhân viên hành nghề theo đúng quy định hiện hành của pháp luật./.


			Nơi nhận: 
                                                



- Cục Thuế..............;                                                                                                         



- Lưu:...
                                     






			NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA ĐẠI LÝ THUẾ



 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)











			ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN



ĐẠI LÝ THUẾ...............……


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








			Số :……/TB-….


			..........., ngày.........tháng......năm........








THÔNG BÁO 



Về danh sách nhân viên đại lý thuế giảm



                           


Đại lý thuế.................., mã số thuế............, địa chỉ............. thông báo danh sách số nhân viên đại lý thuế hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế giảm do <thuyên chuyển, nghỉ việc, bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế...>, cụ thể:



			TT


			Họ và tên


			Giấy chứng minh nhân dân


			Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm   thủ tục về thuế


			Lý do





			


			


			Số


			Ngày


			Số


			Ngày


			





			1


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








			Nơi nhận: 
                                                



- Cục Thuế..............;                                                                                                         



- Lưu:...
                                     






			NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA ĐẠI LÝ THUẾ



 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








Mẫu số: 03




(Ban hành kèm theo Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính)














Mẫu số: 04




(Ban hành kèm theo Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính)























TTHC kem 2151/Cuc Thue/5.DKT-NTNN lien danh.doc

5. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài tham gia hợp đồng liên danh tại Việt Nam đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế


- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận hoạt động hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh; phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay thì người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.



· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04-ĐK-TCT



- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thầu hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy xác nhận đăng ký văn phòng điều hành hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.


- Bảng kê danh sách nhà thầu phụ, các bên tham gia liên danh kèm theo hợp đồng nhận thầu (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 04-ĐK-TCT).


+ Bảng kê danh sách các nhà thầu phụ (mẫu số 04-ĐK-TCT-BK01).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi



For tax office only


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ



TAX REGISTRATION FORM


			Mẫu số:



Form No:



04-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:



Date of receive






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO CÁC NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH


Use for contractor/sub-contractor/management board





			


			MÃ SỐ THUẾ 



TAX IDENTIFICATION NUMBER


			Dành cho cơ quan thuế ghi For tax office only


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên nhà thầu/nhà thầu phụ/Ban điều hành liên danh



Name of contractor/ sub-contractor/management board





			








			2. Quốc tịch Nationality:








			3. Địa chỉ trụ sở chính



Address of the head office



 


			


			4. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam 



Address of management office in Vietnam





			


			


			4a. Số nhà, đường phố, thôn xóm:



Street number, Street name or Commune





			


			


			4b. Phường/ xã



Ward





			Điện thoại (Tel):                               



Fax:                       



Email:


			


			4c. Quận/ Huyện:



District





			


			


			4d. Tỉnh/ Thành phố:



Province/ City





			


			


			4e. Điện thoại (Tel):                    Fax:              Email:








			5. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam 



Business licence in Vietnam


			


			6. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ



Contract for Contractor/Sub-Contractor operation in Vietnam





			5a. Số giấy phép:



Number


			


			





			5b. Ngày cấp:             …./…./………..



Date


			


			6a. Số:



Number





			5c. Cơ quan cấp:



Granted by


			


			6b. Ngày                   …../…./…….



Date








			7. Đăng ký xuất nhập khẩu



Registration of import, export activities


			


			6c. Ký với:



Signed with



Mã số NNT tại Việt Nam (nếu có):



Tax payers identification number in Vietnam (if any)





			                 Có                                      Không



                 Yes                                     No


			


			








			8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng



Contract objectives





			








			9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng



Location of according to the contract





			








			10. Thời gian thực hiện hợp đồng



Contract duration





			Từ: ……/…… đến ……./…….                                                          From: ……/……. to ……/…….












			11. Nhà thầu phụ



Do you have sub-contractor?





			                 Có                                      



                 Yes                                    


			              Không



              No








			12. Tài liệu kèm theo



Attachments





			





			








Cam kết của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp về thuế, nộp kịp thời và đầy đủ các khoản thuế phát sinh, đảm bảo việc khấu trừ và nộp đủ các khoản thuế của Nhà thầu và người lao động làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng.



Contractors, sub-contractors commit to observe all tax laws, timely and fully pay taxes, ensure to withhold and pay full tax dues of sub-contractors and employees involved in the contract in Vietnam.



			Người đại diện Nhà thầu (hoặc nhà thầu phụ):



Representative of contractor (or sub-contractor)


			Ngày:    …../…./………….



Date





			Chức vụ:



Possition


			Chữ ký



Signature












******************************************************************************************************************************



			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi (for tax office only):



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế



Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:



Kinh tế tập thể





Kinh tế nhà nước






Kinh tế tư nhân






Kinh tế có vốn ĐTNN






Kinh tế cá thể












			HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU SỐ 04-ĐK-TCT



GUIDANCE FOR DECLARATION


1. Tên nhà thầu, nhà thầu phụ, Ban điều hành liên danh: ghi đầy đủ tên (kể cả viết tắt) của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ tham gia các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không theo các hình thức quy định tại Luật đầu tư.



Name of contractor/sub-contractor/management board: Write full name (including abbreviated name) of contractor or sub-contractor doing business in Vietnam under the form not stipulated in the Law of Invesment.



2. Quốc tịch: Ghi rõ quốc tịch của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ.



Nationality: Fill in clearly the nationality of the contractor/sub-contractor/management board.



3. Địa chỉ trụ sở chính: Nếu là cá nhân thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú.



Nếu là tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở chính.



Address of head office:



    If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of residency.



    If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number of the head office.



4. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam:



Nếu là cá nhân thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú tại Việt Nam để điều hành hoạt động.



Nếu là các tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở văn phòng điều hành tại Việt Nam.



Address of Management office in Vietnam:



   If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of the individual residing in Vietnam to do business.



   If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number of the management office in Vietnam.



5. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam: Căn cứ vào giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp để điền vào các chỉ tiêu tương ứng.



Business license in Vietnam:



   Based on the business license granted by the competent Goverment authority, fill in the relevant items in the form.



6. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ: Căn cứ vào hợp đồng được ký kết mà điền vào các chỉ tiêu cho phù hợp.



Contract for contractor/sub-contractor operation in Vietnam:



   Based on the signed contract, fill in the relevant items in the form.



7. Đăng ký xuất nhập khẩu:  Nếu có hoạt động xuất nhập khẩu thì đánh dấu “Có” và ngược lại đánh dấu “Không”.



   Import- Export  registration: If have import- export activities, please check “Yes”,  vice versa check  “No”.



8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng: Ghi cụ thể từng mục tiêu hoạt động của hợp đồng.



Contract objectives:



Declare each operation objective of the contract concretely.



9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng: Ghi cụ thể các địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng. Trong trường hợp tiến hành công việc tại nhiều địa phương khác nhau thì phải kê khai đầy đủ các địa điểm tiến hành công việc tại địa phương đó.



Location of business according to the contract:



Declare each operation location of the contract concretely. In case of doing business at many different location, contractor/sub-contract has to declare fully the location to do business.



10. Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng từ tháng, năm đến tháng, năm.



Contract duration: Fill inclearly contract duration from month, year to month, year.



11. Nhà thầu phụ: Nếu có các Nhà thầu phụ thực hiện một phần hợp đồng yêu cầu kê khai đầy đủ các Nhà thầu phụ theo bảng kê đính kèm tờ khai đăng ký thuế.



Do you have sub-contractor:



If there are sub-contractors taking part in the contract, please declare fully in the Sub-contracor



Declare attached.



12. Tài liệu kèm theo: Ghi các tài liệu gửi cho cơ quan thuế kèm theo tờ khai đăng ký thuế.



Attachments: List all documents attached to the Tax Registration Form















BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ (SUB-CONTRACTOR DECLARATION)



(Kèm theo mẫu 04-ĐK-TCT)



			STT



No


			Tên nhà thầu phụ



Name ofsub-contractor


			Quốc tịch



Nationality


			Mã số đăng ký ĐTNT tại VN (nếu có)



Taxapayer identification number in Vietnam (if any)


			Số hợp đồng



Sub-contract number


			Giá trị hợp đồng



Sub-contract value


			Địa điểm thực hiện



Location of business according to the sub-contract


			Số lượng



lao động



Employees hired in the sub-contract





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			








Mẫu số




 04-ĐK-TCT-BK01
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6. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.


- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay thì người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.



· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04.1-ĐK-TCT



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 04.1-ĐK-TCT).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



04.1-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO BÊN VIỆT NAM NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI





			


			MÃ SỐ THUẾ DÙNG NỘP THUẾ


			Dành cho cơ quan thuế ghi 


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên bên nộp thuế thay ký hợp đồng





			








			2. Mã số thuế của bên nộp thuế thay (nếu có)












			3. Địa chỉ trụ sở


			


			4. Địa chỉ nhận thông báo của cơ quan thuế 





			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:






			


			4a. Số nhà, đường phố, thôn,  xóm:





			3b. Phường/xã






			


			4b. Phường/xã





			3c. Quận/ Huyện:






			


			4c. Quận/ Huyện:





			3d. Tỉnh/ Thành phố:


			


			4d. Tỉnh/ Thành phố:





			3e. Điện thoại:                                  /Fax:



Email:


			


			4e. Điện thoại:                                  /Fax:



Email:








			5. Đăng ký xuất nhập khẩu





			                                              Có 


			                                   Không








			6. Các loại thuế bên bên nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay Nhà thầu, Nhầ thầu phụ






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Tiền thuê đất



Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Khác












			7. Thông tin về người phụ trách của bên bên nộp thuế thay





			7a. Tên:


			7b. Địa chỉ





			7c. Điện thoại/ Fax:


			7d. Email:








Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:


			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)








			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế



Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế tư nhân



Kinh tế tập thể





Kinh tế có vốn ĐTNN






Kinh tế cá thể
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7. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là người điều hành và doanh nghiệp liên doanh tham gia hợp đồng dầu khí


- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận hoạt động hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh; phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay thì người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.



· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT và các bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế (nếu có).


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 01-ĐK-TCT).


+ Bản kê các đơn vị thành viên (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK01)



+ Bảng kê các đơn vị trực thuộc (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK02)


+ Bảng kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch; đơn vị hành chính sự nghiệp, kho hàng trực thuộc (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK03)


+ Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK04). 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



01-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn,xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :





			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








			9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…








			10. Loại hình kinh tế





			


Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài






Công ty TNHH






Hợp tác xã






Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN






Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài






Công ty cổ phần






Tổ hợp tác






Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác






Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài






Doanh nghiệp tư nhân






Cơ quan, đơn vị sự nghiệp






Loại hình khác






Công ty hợp danh



         








			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			12. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			





			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



         Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:.......................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan



Có đơn vị thành viên






Có đơn vị trực thuộc






Có văn phòng đại diện, giao dịch; Đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc



Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài












17. Thông tin khác



			17a. Tên giám đốc:


			


			17c. Tên kế toán trưởng:





			17b. Điện thoại liên lạc:


			


			17d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)








BẢNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN



(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)



			STT


			Mã số thuế


			Tên gọi


			Số nhà, đường phố (thôn, xóm)


			Phường/xã


			Quận/huyện


			Tỉnh/thành phố





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








BẢNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC



(Kể cả các đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện có phát sinh nghĩa vụ thuế 



và trực tiếp kê khai nộp thuế với cơ quan thuế)


(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)



			STT


			Mã số thuế


			Tên gọi


			Số nhà, đường phố (thôn xóm)


			Phường/xã


			Quận/huyện


			Tỉnh/thành phố





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








BẢNG KÊ
CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG GIAO DỊCH; 


ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, KHO HÀNG TRỰC THUỘC



(Không hoạt động kinh doanh, không kê khai nộp thuế với cơ quan thuế)


(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)



			STT


			Tên gọi


			Số nhà, đường phố (thôn xóm)


			Phường/xã


			Quận/huyện


			Tỉnh/thành phố





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			











 BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI



(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)



			STT


			Tên Nhà thầu



nước ngoài


			Quốc tịch


			Mã số NNT tại Việt Nam (nếu có)


			Mã số NNT tại nước ngoài



(nếu có)


			Số/ngày hợp đồng


			Giá trị



hợp đồng


			Địa điểm



thực hiện





			A


			Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với bên Việt Nam


			


			


			


			


			


			





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			





			B


			Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài bên Việt Nam nộp hộ thuế


			


			


			


			


			


			





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			








Mẫu số




01-ĐK-TCT-BK02









Mẫu số




 01-ĐK-TCT-BK03









Mẫu số




 01-ĐK-TCT-BK04


















TTHC kem 2151/Cuc Thue/8.DKT-nha thau dau khi.doc

8. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà đầu tư (bao gồm cả phần lãi được chia) tham gia hợp đồng dầu khí


- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận hoạt động hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh; phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay thì người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.



· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 02-ĐK-TCT. Trên tờ khai đăng ký thuế phải ghi rõ mã số thuế 13 số đã được người điều hành thông báo. 


- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.


			Dành cơ quan thuế ghi


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


			Mẫu số:



02-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:






			


			





			


			


			





			


			


			


			


			DÙNG CHO ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC





			


			MÃ SỐ THUẾ 


			Dành cho cơ quan thuế ghi


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








			1. Tên chính thức


			





			


			








			2. Địa chỉ trụ sở


			


			3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 





			2a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:


			


			3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:





			2b. Phường/xã :


			


			3b. Phường/xã :





			2c. Quận/ Huyện:


			


			3c. Quận/ Huyện:





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 


			


			3d. Tỉnh/ Thành phố: 





			2e. Điện thoại:                                     / Fax:


			


			3e. Điện thoại:                             / Fax:



      E-mail:








			4. Quyết định thành lập


			


			5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 





			4a. Số quyết định:



4b. Ngày thành lập: …/…/……


			


			5a. Số:



5b. Ngày cấp: …/…/……





			4c. Cơ quan ra quyết định:


			


			5c. Cơ quan cấp:








			6. Đăng ký xuất nhập khẩu


			


			7. Ngành nghề kinh doanh chính





			                 Có                                      Không


			


			








			8. Vốn điều lệ 





			8a. Nguồn vốn NSNN:


			Tỷ trọng:      %





			8b. Nguồn vốn nước ngoài:


			Tỷ trọng:      %





			8c. Nguồn vốn khác:


			Tỷ trọng:      %





			


			








9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…


			10. Loại hình kinh tế





			


Công ty TNHH



Hợp tác xã



Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN



Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài



Công ty cổ phần



Tổ hợp tác



Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác



Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài



Doanh nghiệp tư nhân



Cơ quan, đơn vị sự nghiệp



Loại hình khác



Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài



Công ty hợp danh



         








			11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


			


			13. Năm tài chính


			Áp dụng từ ngày …/…



đến ngày              …/…





			                 Độc lập                               Phụ thuộc


			


			


			








			13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)


			14. Thông tin người đại diện theo pháp luật: 





			13a. Mã số thuế:



13b. Tên đơn vị chủ quản:



13c. Địa chỉ trụ sở chính:



        Số nhà/ Đường phố:



          Phường/ xã: 



         Quận/ Huyện:



         Tỉnh/ Thành phố:






			14a. Tên người đại diện theo pháp luật:



14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:........................... Nơi cấp..........................



14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................



14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



        Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14e. Chỗ ở hiện tại:



       Số nhà/ Đường phố:



        Phường/ xã:           



       Quận/ Huyện:



       Tỉnh/ Thành phố:



14f. Thông tin khác



Điện thoại:                                   /Fax:



Email:                                          Website:








			15. Các loại thuế phải nộp






Giá trị gia tăng






Tiêu thụ đặc biệt






Thuế xuất, nhập khẩu






Tài nguyên






Thu nhập doanh nghiệp






Môn bài






Thuế bảo vệ môi trường


Phí, lệ phí



Thu nhập cá nhân



Thuế SDĐPNN





Khác












			16. Thông tin về các đơn vị liên quan






Có văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc






Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài 












17. Thông tin khác



			16a. Tên giám đốc:


			


			16c. Tên kế toán trưởng:





			16b. Điện thoại liên lạc:


			


			16d. Điện thoại liên lạc:








			18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)






Sáp nhập doanh nghiệp 






Hợp nhất doanh nghiệp 






Tách doanh nghiệp 






Chia doanh nghiệp 






Khác 



Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng



			HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)



Chức vụ:






			Ngày… /… /……



Chữ ký (đóng dấu)








			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:



Mục lục ngân sách:



Cấp



Chương



Loại



Khoản



Mã ngành nghề kinh doanh chính



Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng






Khấu trừ






Trực tiếp trên GTGT






Trực tiếp trên doanh số






Khoán






Không phải nộp thuế GTGT



Chi tiết mã loại hình kinh tế



Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……



Nơi đăng ký nộp thuế



Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Khu vực kinh tế:






Kinh tế nhà nước






Kinh tế có vốn ĐTNN



Kinh tế tập thể






Kinh tế cá thể



Kinh tế tư nhân                       ______________


























TTHC kem 2151/Cuc Thue/9.DKT-co quan dai dien ngoai giao, lanh su, to chuc quoc te.doc

9. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (trường hợp có hoàn thuế giá trị gia tăng)


- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc phát sinh tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế đối với các chủ dự án thì người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho người nộp thuế.


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 06-ĐK-TCT


- Danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng (mẫu số 06-ĐK-TCT-BK01)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung do người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Đơn Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (mẫu số 06-ĐK-TCT)


+ Danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng (mẫu số 06-ĐK-TCT-BK01)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;




+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.



			Dành cơ quan thuế ghi



For tax office only


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ



TAX REGISTRATION FORM


			Mẫu số:



Form No:



06-ĐK-TCT





			Ngày nhận tờ khai:



Date of receive






			


			





			


			


			





			


			


			


			DÙNG CHO CÁC CƠ QUAN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC QUỐC TẾ



Use for diplomatic, consulate, international organization





			


			MÃ SỐ THUẾ 



TAX IDENTIFICATION NUMBER


			Dành cho cơ quan thuế ghi For tax office only


			


			





			


			


			


			








			1. Tên cơ quan đại diện



Name of Mission





			








			2. Trụ sở tại Việt Nam 



Address in Vietnam


			


			





			2a. Số nhà, đường phố, thôn  xóm:



Number, Street name 


			


			





			


			


			


			





			2b. Phường/ xã:



Ward


			


			


			





			


			


			


			





			2c. Quận/ Huyện:



District


			


			


			





			


			


			





			2d. Tỉnh/ Thành phố: 



Province/ City


			


			





			2e. Điện thoại:                                      Fax:



Tel


			


			





			


			


			








			3. Đăng ký xuất nhập khẩu:


			


			4. Tài liệu kèm theo: (Attachments)





			                 Có                                      Không



                 Yes                                     No


			


			








			Trưởng cơ quan đại diện hoặc Phó trưởng cơ quan đại diện



Head or Deputy Head of Mission


			Ngày……/……/…….



Date ……/……/…….



Chữ ký



Signature












			Vụ Lễ tân Bộ ngoại giao xác nhận Cơ quan đại diện nêu trên thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miến trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao



Hà Nội, ngày      tháng      năm



Ha Noi, Date     Month      Year



Vụ trưởng Vụ lễ tân



Director of Protocol Department












			Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:
Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./………….


for tax office only


Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



Nơi đăng ký nộp thuế:



Mục lục ngân sách:
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1. Thủ tục: Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu)



- Trình tự thực hiện:  


+ Trước ngày thi tuyển ít nhất ba (03) tháng, Hội đồng thi thông báo chính thức trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm thi và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi. 


+ Người có đủ điều kiện, có nguyện vọng dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi để nộp cho Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong thời hạn theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự thi do Hội đồng thi phát hành theo mẫu thống nhất


- Cách thức thực hiện: 


+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.



· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:


i. Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 05



ii. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.


iii. Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành quy định (bản sao có chứng thực).



iv. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) (bản sao có chứng thực).



v. Một (01) ảnh mầu cỡ 3x4 và hai (02) ảnh mầu cỡ 4 x 6 chụp trong thời gian sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi; hai (02) phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, lịch thi, kết quả thi.



vi. Giấy xác nhận số năm công tác chuyên môn của đơn vị mà người dự thi đã công tác tại đó hoặc sổ bảo hiểm xã hội của người dự thi (bản sao có chứng thực).



vii. Các giấy tờ theo quy định được miễn môn thi (nếu có).


b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Hội đồng thi tiếp nhận hồ sơ của thí sinh và trước ngày thi tuyển ít nhất mười lăm (15) ngày, Hội đồng thi phải thông báo cho thí sinh dự thi các nội dung gồm: Số báo danh, môn thi tham dự, thời gian thi, địa điểm thi, lệ phí thi và thông tin khác có liên quan; Trước ngày thi một (01) ngày, Hội đồng thi triệu tập thí sinh để phổ biến nội quy thi, thu lệ phí thi, phát phiếu dự thi, điều chỉnh những sai sót về thông tin của thí sinh.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thí sinh dự thi và công bố danh sách thí sinh dự thi. 


- Lệ phí (nếu có): đã quy định loại lệ phí thi, nhưng chưa quy định mức thu cụ thể


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 


+ Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 05


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008



+ Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc











ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI



CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ 



1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) ………………
  Giới tính:   Nam                 Nữ



2. Ngày, tháng, năm sinh



(Nếu ngày, tháng nhỏ hơn 10 ghi số 0 vào ô đầu, năm ghi 2 số cuối)



3. Trình độ chuyên môn ngành:



4. Nơi cấp bằng chuyên môn:




5. Năm tốt nghiệp (Ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô)


6. Thời gian làm việc theo chuyên ngành: 





từ ...........................đến.....................................tại




từ ...........................đến.....................................tại



7. Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (ghi mỗi số vào 1 ô)      



ngày cấp .…..…/..……/…....… nơi cấp 



8. Khi cần báo tin cho ai, ở đâu: 





Điện thoại (bắt buộc): ..........................Di động: ......................... Email:





Địa chỉ nhận thư:




9. Đăng ký môn dự thi:






         
[image: image1] Pháp luật về thuế (lần ..........)




         
[image: image2]  Kế toán (lần ..........)




10. Đăng ký dự thi tại:



11. Môn thi đề nghị xét miễn:


12. Môn thi đã đạt của các kỳ thi trước:


Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.


	......  ngày...... tháng ...... năm 20......




	            Chữ ký của thí sinh




                (Ký và ghi rõ họ tên)









Mẫu số: 05




(Ban hành kèm theo Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính)
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2. Thủ tục: Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi)



- Trình tự thực hiện:  



+ Trước ngày thi tuyển ít nhất ba (03) tháng, Hội đồng thi thông báo chính thức trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm thi và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi.  


+ Người có đủ điều kiện, có nguyện vọng dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi để nộp cho Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong thời hạn theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự thi do Hội đồng thi phát hành theo mẫu thống nhất


- Cách thức thực hiện: 


+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.



· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i. Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.


ii. Bản chụp không yêu cầu chứng thực chứng nhận điểm thi do Hội đồng thi thông báo (theo mẫu số 07 hoặc mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư này).



iii.    Một (01) ảnh mầu cỡ 3x4 và hai (02) ảnh mầu cỡ 4x6 chụp trong thời gian sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi; hai (02) phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, lịch thi, kết quả thi.


b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Hội đồng thi tiếp nhận hồ sơ của thí sinh và trước ngày thi tuyển ít nhất mười lăm (15) ngày, Hội đồng thi phải thông báo cho thí sinh dự thi các nội dung gồm: Số báo danh, môn thi tham dự, thời gian thi, địa điểm thi, lệ phí thi và thông tin khác có liên quan; Trước ngày thi một (01) ngày, Hội đồng thi triệu tập thí sinh để phổ biến nội quy thi, thu lệ phí thi, phát phiếu dự thi, điều chỉnh những sai sót về thông tin của thí sinh.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thí sinh dự thi và công bố danh sách thí sinh dự thi. 



- Lệ phí (nếu có): đã quy định loại lệ phí thi, nhưng chưa quy định mức thu cụ thể


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có ): Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 05


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008



+ Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính






			 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc











ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI



CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ 



1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) ………………
  Giới tính:   Nam                Nữ



2. Ngày, tháng, năm sinh



(Nếu ngày, tháng nhỏ hơn 10 ghi số 0 vào ô đầu, năm ghi 2 số cuối)



3. Trình độ chuyên môn ngành:



4. Nơi cấp bằng chuyên môn:




5. Năm tốt nghiệp (Ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô)


6. Thời gian làm việc theo chuyên ngành: 





từ ...........................đến.....................................tại




từ ...........................đến.....................................tại



7. Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (ghi mỗi số vào 1 ô)      



ngày cấp .…..…/..……/…....… nơi cấp 



8. Khi cần báo tin cho ai, ở đâu: 





Điện thoại (bắt buộc): ..........................Di động: ......................... Email:





Địa chỉ nhận thư:




9. Đăng ký môn dự thi:






         
[image: image1] Pháp luật về thuế (lần ..........)




         
[image: image2]  Kế toán (lần ..........)




10. Đăng ký dự thi tại:



11. Môn thi đề nghị xét miễn:


12. Môn thi đã đạt của các kỳ thi trước:


Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.


Mẫu số: 05




(Ban hành kèm theo Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính)









	......  ngày...... tháng ...... năm 20......




	            Chữ ký của thí sinh




                (Ký và ghi rõ họ tên)
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3. Thủ tục: Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế


- Trình tự thực hiện:  Người đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chuẩn bị hồ sơ xin cấp chứng chỉ.


- Cách thức thực hiện: 


+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.



· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:


i. Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thuộc các trường hợp theo mẫu số 06a, 06b ban hành kèm theo Thông tư này.


ii. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.


iii. Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành quy định (bản sao có chứng thực).


iv. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) (bản sao có chứng thực).


v. Hai (02) ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong thời gian sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. 



vi. Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Tài chính (bản sao có chứng thực) đối với đối tượng được miễn theo quy định; Giấy xác nhận số năm công tác chuyên môn của đơn vị mà người dự thi đã công tác tại đó hoặc sổ bảo hiểm xã hội của người dự thi (bản sao có chứng thực) đối với đối tượng được miễn theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 14 Thông tư này.


b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tổng cục Thuế tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cho các cá nhân được miễn cả hai (02) môn thi trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày người đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nộp đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cho cá nhân xin cấp. 


- Lệ phí (nếu có): 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Đơn đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế theo mẫu 6a hoặc 6b


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008



+ Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính






(Dùng cho trường hợp người có giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Tài chính được miễn cả hai (02) môn thi theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 14)



			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc











ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ 



HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ


Kính gửi: Tổng cục Thuế


Họ và tên (chữ in hoa): ...........................................  Nam/Nữ ...................................


Ngày tháng năm sinh:...............................................................................................


Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số .........., ngày cấp ..............., nơi cấp ..............



Quê quán: ................................................................................................................



Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp: ...<Tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, cao đẳng>



Chuyên ngành ......................năm.............................



Giấy xác nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số ............. ngày............... cơ quan cấp.................................



Sau khi xem xét có đủ điều kiện quy định tại Thông tư số ........../TT-BTC ngày  ..................., tôi làm đơn xin đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Quản lý Thuế và Thông tư số ... /TT-BTC ngày ... của Bộ Tài chính hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.



Kính đề nghị Tổng cục Thuế  xem xét, chấp thuận./.



                                                                 ............, ngày........tháng........năm..........



                                                                                    Người làm đơn            


    






        (Ký và ghi rõ họ tên)   






(Dùng cho trường hợp công chức thuế được miễn cả hai (02) môn thi theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 14)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ 



HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ


                                                Kính gửi: Tổng cục Thuế 


Họ và tên (chữ in hoa):............................................Nam/Nữ............................................



Ngày tháng năm sinh:........................................................................................................



CMT số....................cấp ngày.........  .........Cấp tại............................................................



Quê quán :..........................................................................................................................



Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp: ...<Tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, cao đẳng>



Chuyên ngành ......................năm.............................


Hiện đã nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác từ ngày .....tháng .....năm..................



Quá trình làm việc tại cơ quan thuế:



			Thời gian công tác tại 



cơ quan thuế


			Ngạch công chức thuế


			Ghi chú





			- Từ năm.........



- Đến năm.......


			


			








Sau khi xem xét có đủ điều kiện quy định tại Thông tư số ........../TT-BTC ngày  ..................., tôi làm đơn xin đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Quản lý Thuế và Thông tư số ... /TT-BTC ngày ... của Bộ Tài chính hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.



Kính đề nghị Tổng cục Thuế  xem xét, chấp thuận./.



 Xác nhận của cơ quan thuế(1)                   ............, ngày........tháng........năm..........


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                         Người làm đơn            


    






           (Ký, ghi rõ họ tên)   



Ghi chú:



(1) Cơ quan thuế các cấp nơi người làm đơn công tác trước khi nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Nội dung xác nhận thời gian công tác liên tục từ tháng....năm.... đến tháng ... năm.....



Mẫu số: 06a




(Ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính)














Mẫu số: 06b




(Ban hành kèm theo Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính)






















